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TRƯỜNG THPT  ĐỖ ĐĂNG TUYỂN                                                                             KHBD - CHUYÊN ĐỀ 1-ĐỊA 12

Ngày soạn: 26 /...8 /.2026

CHUYÊN ĐỀ 12.1. THIÊN TAI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG
(THỜI LƯỢNG: 10 TIẾT)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Trình bày được quan niệm, đặc điểm, nguyên nhân và phân loại thiên tai. 
- Trình bày được một so thiên tai và nơi thường xảy ra (bão, lũ lụt, hạn hán, các thiên tai khác); phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống. 
- Liên hệ, tìm hiểu được về một thiên tai cụ thể tại địa phương (hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp). 
- Thu thập được tranh ảnh, số liệu, video,... để trưng bày về một số chủ đề về thiên tai ở nước ta. 
- Viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng về thiên tai và các biện pháp phòng chống. 
2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: 
+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các hoạt động cá nhân/nhóm.
+ Biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, bản đồ…
b) Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học địa lí:
 + Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian:
 > Sử dụng được bản đồ, tranh ảnh để xác định được phạm vi tác động của một số thiên tai.
 > Phân tích được mối quan hệ giữa một số thiên tai với các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội và ảnh hưởng của thiên tai tới tự nhiên, kinh tế - xã hội.
 + Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí: Phát hiện và giải thích được nguyên nhân sinh ra một số thiên tai ở nước ta.
 - Tìm hiểu địa lí:
 + Sử dụng các công cụ địa lí
 > Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ, …
 > Biết đọc và sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
 > Biết thực hiện được một số tính toán đơn giản: thời gian, cường độ, tần suất thiên tai.
 + Biết khai thác Internet phục vụ trong việc học tập môn Địa lí.
 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 + Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về hiện trạng thiên tai, hậu quả của thiên tai và biện pháp phòng chống thiên tai ở nước ta.
 + Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến hiện trạng thiên tai và biện pháp phòng chống thiên tai ở nước ta.
c) Năng lực số:
- [1.1.NC1b]: Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được dữ liệu, thông tin, hình ảnh thực tế về hiện trạng bão lũ và sạt lở đất.
- [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau (Kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học).
d) Năng lực AI:
- [NLc]: Sử dụng công cụ AI (ChatGPT/Gemini) để hỗ trợ quá trình dạy học (GV tạo kịch bản cho phần khởi động; HS dùng AI để hệ thống hóa kiến thức phòng chống thiên tai).
- [NLa]: Đánh giá được độ chính xác của thông tin do AI tạo ra, khẳng định vai trò kiểm chứng sự thật của con người đối với các số liệu khí tượng thực tế.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước. 
- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác. Đồng cảm, chia sẻ với những khó khăn của nhân dân ở vùng hay xảy ra thiên tai.
- Chăm chỉ: Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong học tập.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Có ý thức tìm hiểu và hành động phòng chống thiên tai.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:
- GV: Máy tính cá nhân, máy chiếu kết nối mạng Internet.
- HS: Thiết bị số cá nhân (điện thoại thông minh/máy tính bảng) có kết nối mạng.
2. Học liệu:
- Sách chuyên đề Địa lí 12.
- Tranh ảnh, video, học liệu số.
- Giấy A4, giấy A0, bút màu, bút đỏ.
3. Nền tảng số và Công cụ AI:
- Nền tảng số: Nhóm Padlet/Zalo lớp.
- Công cụ AI: ChatGPT/Google Gemini.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định: 
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá sản phẩm hoạt động vận dụng ở nhà của nhóm HS.
3. Hoạt động học tập:
HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
a) Mục tiêu:
- Tạo sự hứng thú cho HS, từ đó dẫn dắt, giới thiệu vào nội dung bài học.
- Năng lực AI [NLc]: Việc quan sát và phân tích bản tin cảnh báo khẩn cấp do AI mô phỏng giúp HS nhận diện được khả năng xử lí ngôn ngữ và tổng hợp từ khóa địa lí của AI.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, theo dõi và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS xác định và nêu được đáp án:
- Hiện tượng: siêu bão, lũ quét và sạt lở đất.
- Thuật ngữ chung trong Địa lí: THIÊN TAI.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu Bản tin khẩn cấp do AI sáng tác lên màn chiếu.
“Cảnh báo khẩn cấp.
Siêu bão nhiệt đới đang tiến thẳng vào đất liền với sức gió giật cấp 15.
Mực nước trên các sông lớn đang dâng cao kỉ lục, gây nguy cơ lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại các tỉnh miền núi. Đề nghị toàn bộ người dân lập tức di dời đến nơi trú ẩn an toàn.”
- Câu hỏi: “Cho biết tên của các hiện tượng thiên nhiên được nhắc đến qua video. Trong Địa lí chúng được gọi chung bằng thuật ngữ nào?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát màn chiếu, suy nghĩ nhanh trong 30 giây.
- HS vận dụng kiến thức, xâu chuỗi kiến thức để suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS phát biểu nhanh.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động, câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt vào bài mới: “Việt Nam là đất nước có nhiều thiên tai. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu hiện nay, thiên tai xảy ra ngày càng thường xuyên, cường độ mạnh và khó dự báo hơn. Thiên tai gây ra thiệt hại lớn về vật chất và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Những thiên tai nào thường xảy ra ở nước ta? Chúng ta có thể làm gì để phòng chống thiên tai?”
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu quan niệm về thiên tai
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được quan niệm về thiên tai.
- Năng lực AI [NLc]: HS sử dụng công cụ AI để giải thích ngắn gọn thuật ngữ phòng chống thiên tai.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày quan niệm về thiên tai. Lấy ví dụ minh hoạ.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ THIÊN TAI 
1. Quan niệm 
- Thiên tai: là hiện tượng tự nhiên bất thường có thể gây thiệt hại về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và các hoạt động kinh tế - xã hội.
- Phòng chống thiên tai: Là một quá trình mang tính hệ thống, bao gồm toàn bộ các hoạt động phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: “Một bạn đọc SGK để tóm tắt khái niệm. Một bạn dùng điện thoại mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Định nghĩa ngắn gọn thế nào là thiên tai”. Sau đó thảo luận để chốt đáp án.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo cặp trong khoảng thời gian 03 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu đặc điểm và nguyên nhân của thiên tai
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được đặc điểm và nguyên nhân của thiên tai.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được hình ảnh thực tế về nạn chặt phá rừng gây sạt lở.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu:

	Nhóm 1, 3: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Đặc điểm của thiên tai

	Đặc điểm
	Nội dung

	Đa dạng loại hình
	

	Tính rủi ro
	

	Tính quy luật theo mùa và khu vực
	

	Tính bất thường và cực đoan
	



	Nhóm 2, 4: PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Nguyên nhân của thiên tai

	Nhóm nhân tố
	Nguồn gốc, tác động
	Thiên tai điển hình

	a) Nguyên nhân tự nhiên
	
	

	b) Nguyên nhân con người
	
	


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	2. Đặc điểm thiên tai 
	Đặc điểm
	Nội dung chi tiết

	Đa dạng loại hình
	Có nhiều loại hình, phổ biến từ nguồn gốc tự nhiên (khí tượng thủy văn, địa chất, sinh vật).

	Tính rủi ro
	- Là những thiệt hại có thể xảy ra về người, tài sản, môi trường, điều kiện sống và hoạt động kinh tế - xã hội. 
- Được phân cấp căn cứ vào cường độ, phạm vi ảnh hưởng, khu vực chịu tác động trực tiếp và khả năng gây thiệt hại.

	Tính quy luật theo mùa và khu vực
	Thường xảy ra phổ biến ở những khu vực nhất định và có tính mùa trong năm.

	Tính bất thường và cực đoan
	Xảy ra bất thường, gây ra những biến động có nguy cơ tàn phá môi trường, gây thiệt hại lớn đến con người và tài sản.


3. Nguyên nhân gây ra thiên tai 
	Nhóm nhân tố
	Nguồn gốc, tác động
	Thiên tai điển hình

	a) Nguyên nhân tự nhiên
	Nội sinh: Xảy ra do nguồn năng lượng trong lòng Trái Đất.
	Động đất, sóng thần,...

	
	Ngoại sinh: Xảy ra ở bên ngoài, trên bề mặt Trái Đất do nguồn năng lượng mặt trời.
	Bão, áp thấp nhiệt đới, lốc, sét, mưa lớn, lũ, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, sụt lún, hạn hán, nắng nóng, rét hại, sương muối, sương mù,...

	b) Nguyên nhân con người
	- Xả thải; phá rừng; sinh vật ngoại lai xâm hại... 
- Phát triển kinh tế thiếu bền vững.
	Diễn biến phức tạp, bất thường, cực đoan và khốc liệt hơn.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: “Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Nhóm 2, 4 cử một bạn dùng điện thoại tra cứu hình ảnh đồi trọc bị sạt lở do con người phá rừng để làm minh chứng trực quan.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 2, 4 chia sẻ thông tin hình ảnh vừa tra cứu.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu về phân loại thiên tai
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được các cách phân loại thiên tai ở Việt Nam.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh ba loại thiên tai có sức tàn phá khủng khiếp nhất ở Việt Nam.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày các cách phân loại thiên tai ở Việt Nam.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	4. Phân loại thiên tai 
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d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: “Một bạn đọc SGK và tóm tắt ý chính. Một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Liệt kê nhanh cách phân loại bão theo cấp độ gió”. Sau đó ghi chép lại kết quả để trình bày.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp tự phân công nhiệm vụ.
- HS làm việc trong khoảng thời gian 03 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.4. Tìm hiểu về bão và áp thấp nhiệt đới
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra bão và áp thấp nhiệt đới phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống bão và áp thấp nhiệt đới ở nước ta.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để tìm hiểu về bản tin dự báo bão mới nhất của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
Tìm hiểu về bão và áp thấp nhiệt đới

	Nhóm
	Nội dung
	Biểu hiện

	1
	Quan niệm
	

	2
	Nguyên nhân
	

	3
	Nơi thường xảy ra
	

	4
	Hậu quả
	

	5
	Biện pháp
	



	BẢNG 1.1. SỐ CƠN BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI TRÊN BIỂN ĐÔNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2010 - 2024

	Năm
	Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông
	Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đên đất liền Việt Nam

	2010
	9
	5

	2015
	6
	5

	2019
	12
	6

	2021
	11
	6

	2024
	10
	4

	(Nguồn: Cục Quản lí đê điều và Phòng, chống thiên tai)



	BẢNG 1.2. THIỆT HẠI DO BÃO VÀ ÁP THẤP NHIỆT ĐỚI Ở VIỆT NAM 
GIAI ĐOẠN 2010 - 2024

	Năm
	Thiệt hại về người (người)
	Thiệt hại về kinh tế (nghìn tỉ đồng)

	2010
	36
	1,5

	2015
	34
	0,4

	2019
	38
	3

	2020
	25
	36

	2024
	375
	87

	(Nguồn: Cục Quản lí đê điều và Phòng, chống thiên tai) 


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	II. MỘT SỐ THIÊN TAI THƯỜNG XẢY RA Ở VIỆT NAM 
1. Bão và áp thấp nhiệt đới 
	Nội dung
	Phân tích

	a) Quan niệm
	- Áp thấp nhiệt đới là xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 6 đến cấp 7 và có thể có gió giật. 
- Bão là xoáy thuận nhiệt đới có sức gió mạnh nhất từ cấp 8 trở lên và có thể có gió giật. 
+ Bão mạnh: gió mạnh nhất từ cấp 10 đến cấp 11.
+ Bão rất mạnh: gió từ cấp 12 đến cấp 15.
+ Siêu bão: gió từ cấp 16 trở lên.

	b) Nguyên nhân
	- Hình thành từ vùng nước biển nhiệt đới, có nhiệt độ nước mặt cao (> 26°C), không khí nóng, ẩm bốc lên tạo ra vùng áp thấp. 
- Không khí xung quanh dồn về tâm vùng áp thấp gây nên gió xoáy rất mạnh. 
- Trong vùng áp thấp, không khí bốc lên cao, lạnh đi, ngưng tụ lại thành bức tường mây dày đặc tạo ra những cơn mưa rất lớn. 
- Khi đi vào đất liền hoặc vùng biển lạnh ở các vĩ độ cao, bão mất nguồn năng lượng bổ sung từ không khí nóng ẩm trên biển, cộng với ảnh hưởng của lực ma sát với mặt đất nên suy yếu dần và tan đi.

	c) Nơi thường xảy ra
	- Việt Nam nằm trong trung tâm bão Tây TBD, là 1 trong 5 trung tâm bão lớn nhất của thế giới (có khoảng 11 - 12 cơn bão và ATNĐ/năm ở Biển Đông, trong đó 5 - 6 cơn bão và ATNĐ ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta). 
- Mùa bão có xu hướng chậm dần từ Bắc vào Nam. 
	Địa điểm
	Đặc điểm

	Bắc Bộ, Thanh Hóa
	Mùa bão: tháng 6  8 (nhiều nhất: tháng 8).

	Nghệ An  Huế
	Mùa bão: tháng 9  10 (nhiều nhất: tháng 10).

	NTB
	Mùa bão: tháng 10  11 (thường yếu và ít hơn).

	Nam Bộ
	Hầu như không có bão (tháng 12 có khả năng có bão nhưng hiếm gặp).




	d) Hậu quả
	- Con người: làm thương vong và ảnh hưởng đến sức khoẻ cộng đồng (dịch bệnh sau bão). 
- Kinh tế: làm mất mát tài sản, gián đoạn thông tin liên lạc, thiếu lương thực và nước sạch cho sinh hoạt, mất mùa, gây chết và dịch bệnh ở gia súc, ngưng trệ giao thông, hư hỏng các công trình CN, CSHT.... 
- Môi trường: ô nhiễm môi trường; ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất.

	e) Biện pháp
	- Trước khi bão xảy ra: 
+ Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, dự báo bão. 
+ Tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp. 
+ Gia cố, chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cành cây; xác định vị trí an toàn để trú ẩn; chủ động sơ tán khỏi nơi ở không đảm bảo an toàn, phòng nước dâng. 
+ Dự trữ nước uống, lương thực, thực phẩm, thuốc men, các vật dụng cần thiết trong nhiều ngày. 
- Trong khi bão xảy ra: 
+ Thường xuyên theo dõi thông tin diễn biến bão. 
+ Không trú ẩn dưới gốc cây, cột điện, vật dễ đổ. 
+ Đề phòng tai nạn do đổ nhà, cây cối, cột điện, các vật bị gió thổi bay, điện giật. 
- Sau khi bão xảy ra: 
+ Khẩn trương khắc phục hậu quả, ổn định đời sống, khôi phục sản xuất. 
+ Kiểm tra lại nhà ở, các thiết bị trước khi sử dụng. 
+ Tham gia dập dịch bệnh, xử lí môi trường.


EM CÓ BIẾT? 
Bão không thể hình thành trong dải vĩ độ từ 0 - 5 độ về hai bên Xích đạo vì ở đó lực Cô-ri-ô-lít quá nhỏ, không đủ để tạo xoáy. Lực Cô-ri-ô-lít còn quy định hướng di chuyển của cơn bão. Theo đó, bão hình thành ở bán cầu Bắc luôn di chuyển lệch về bên phải, còn bão hình thành ở bán cầu Nam luôn đi chuyển lệch về bên trái. Chính vì thế, khi bão hình thành ở Biển Đông luôn có xu hướng di chuyển về phía đất liền Việt Nam. 
(Nguồn: Cục Khí tượng Thủy văn) 
EM CÓ BIẾT? 
Bão Linda đổ bộ vào Cà Mau tháng 11 - 1997 làm gần 3.000 người chết và mất tích, trên 3.000 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng. Bão Chanchu hoạt động trên Biển Đông vào tháng 5 - 2006 làm 268 người chết và mất tích, chủ yếu là ngư dân đánh bắt trên biển. 
(Nguồn: Cục Khí tượng Thuỷ văn) 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 5 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: “Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Trong lúc đó, một bạn dùng điện thoại tra cứu nhanh trên mạng thông tin về cơn bão siêu bão Yagi để thấy sức tàn phá.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả và chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.5. Tìm hiểu về lũ lụt
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra lũ lụt phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống lũ lụt ở nước ta.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh tác động của lũ quét ở miền núi.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4
Tìm hiểu về lũ lụt

	Nhóm
	Nội dung
	Biểu hiện

	1
	Quan niệm
	

	2
	Nguyên nhân
	

	3
	Nơi thường xảy ra
	

	4
	Hậu quả
	

	5
	Biện pháp
	



	BẢNG 1.3. THIỆT HẠI DO LŨ LỤT VÀ SẠT LỞ ĐẤT Ở NƯỚC TA
GIAI ĐOẠN 2010 - 2024

	Năm
	Thiệt hại về người (người)
	Thiệt hại về kinh tế (nghìn tỉ đồng)

	2010
	261
	14,4

	2015
	92
	5,2

	2018
	147
	2,1

	2020
	240
	0,7

	2024
	94
	3,5

	(Nguồn: Cục Quản lí đê điều và Phòng, chống thiên tai) 


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	2. Lũ lụt 
	Nội dung
	Biểu hiện

	a) Quan niệm
	- Lũ: là hiện tượng mực nước sông dâng cao trong khoảng thời gian nhất định, sau đó xuống. 
- Ngập lụt: là hiện tượng mặt đất bị ngập nước do ảnh hưởng của mưa lớn, lũ, triều cường, nước biển dâng.

	b) Nguyên nhân
	- Tự nhiên: 
+ Mưa lớn kéo dài. 
+ Sông nhỏ, suối ở miền núi, nơi có độ dốc cao, địa hình hẹp và dài thường xảy ra lũ quét.
+ Mạng lưới sông hình nan quạt, song song, vùng hạ lưu dễ bị ngập lụt do sự tập trung nước nhanh. 
+ Bão có thể làm nước biển dâng tiến sâu vào đất liền gây ngập lụt. 
+ Biến đổi khí hậu và mưa lớn làm cho lũ lụt diễn ra trầm trọng hơn. 
- Con người: 
+ Rừng bị tàn phá.
+ Công trình xây dựng không hợp lí.

	c) Nơi thường xảy ra
	- Lũ quét: vùng núi, đặc biệt vùng núi phía Bắc, Trường Sơn Bắc, Trường Sơn Nam. 
- Lũ: vùng hạ lưu sông Đồng Nai và ĐBSCL. 
- Ngập lụt: Đồng bằng hạ lưu các sông chính (ĐBSH, đồng bằng ven biển miền Trung, ĐBSCL).

	d) Hậu quả
	- Con người và tài sản: nhà cửa bị ngập lụt, đồ đạc bị hư hỏng; dịch bệnh phát sinh. 
- CSHT: hệ thống thông tin liên lạc bị gián đoạn; giao thông bị cản trở; hệ thống cung cấp nước sạch bị nhiễm bẩn. Ở vùng ven biển, nước bị nhiễm mặn. 
- Kinh tế: 
+ Nông nghiệp: Ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng và hiệu quả sản xuất. Kế hoạch mùa vụ bị ảnh hưởng.
+ Công nghiệp: làm thiếu hụt nguồn nguyên liệu, nhất là công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm. 
+ Dịch vụ: bị đình trệ ở vùng lũ lụt. 
- Môi trường: gây ô nhiễm môi trường. 

	e) Biện pháp
	- Trước lũ lụt: 
+ Đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ công trình phòng chống thiên tai. 
+ Thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa, lũ. 
+ Sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. 
+ Bảo vệ nguồn nước sạch.
+ Dự trữ nước uống, thực phẩm, dược phẩm, các vật dụng cần thiết. 
+ Tranh thủ thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thuỷ sản. 
- Trong lũ lụt: 
+ Quản lí nguồn điện sinh hoạt một cách hợp lí. 
+ Di chuyển đến nơi cao ráo, an toàn. 
+ Chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sản xuất, bảo đảm giao thông và thông tin liên lạc thông suốt,... 
- Sau lũ lụt: 
+ Kiểm tra các trang thiết bị trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn. 
+ Phòng chống dịch bệnh sau lũ và xử lí môi trường. 
+ Khẩn trương khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất.


EM CÓ BIẾT? 
Dấu hiệu của lũ quét là 
- Mưa lớn nhiều ngày, đặc biệt ở thượng lưu. 
- Nước sông suối chuyển màu đục. 
- Có tiếng động bất thường của đất đá, cây cối. 
- Xuất hiện âm thanh lạ trong lòng đất. 
(Nguồn: Cục Quản lí đê điều và Phòng, chống thiên tai) 
EM CÓ BIẾT? 
Hai đợt lũ đặc biệt lớn liên tiếp xảy ra năm 1999 trên diện rộng từ Quảng Bình (nay là Quảng Trị) đến Khánh Hoà đã làm 818 người chết và mất tích, trên 1 triệu ngôi nhà bị ngập. 
Năm 2016, đã xảy ra liên tiếp 5 đợt mưa lũ lớn trên diện rộng tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là tại Bình Định (nay là Gia Lai) làm 129 người chết và mất tích, trên 200 nghìn ngôi nhà bị ngập. 
(Nguồn: Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai) 
EM CÓ BIẾT? 
Để phòng chống lũ lụt, mỗi vùng cần có những giải pháp riêng: 
- Ở đồng bằng sông Hồng là củng cố vững chắc hệ thống đê, phát triển và vận hành tốt các hệ thống làm giảm lũ, phân lũ, thoát lũ, chống úng. 
- Ở các đồng bằng ven biển miền Trung là các giải pháp thoát lũ nhanh, xây dựng các hồ chứa cắt lũ. 
- Ở đồng bằng sông Cửu Long là các giải pháp “sống chung” với lũ, bao gồm cả đời sống, sinh hoạt, văn hoá, sản xuất, xây dựng cơ sở hạ tầng. 
(Nguồn: Bộ nông nghiệp và môi trường) 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 5 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Một bạn dùng điện thoại mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Giải thích vì sao chặt phá rừng đầu nguồn lại gây lũ lụt nghiêm trọng ở hạ lưu” để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.6. Tìm hiểu về hạn hán
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra hạn hán phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống hạn hán ở nước ta.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được hình ảnh thực tế về những vùng đất bị nứt nẻ do hạn hán.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
Tìm hiểu về hạn hán

	Nhóm
	Nội dung
	Biểu hiện

	1
	Quan niệm
	

	2
	Nguyên nhân
	

	3
	Nơi thường xảy ra
	

	4
	Hậu quả
	

	5
	Biện pháp
	


[image: ]
Hình 1.2. Công trình thủy lợi phòng chống hạn hán ở khu vực Nam Trung Bộ
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	3. Hạn hán 
	Nội dung
	Biểu hiện

	a) Quan niệm
	Là hiện tượng thiếu nước nghiêm trọng xảy ra trong thời gian dài do không có mưa và cạn kiệt nguồn nước.

	b) Nguyên nhân
	- Tự nhiên: 
+ Thiếu hụt lượng mưa, không có mưa trong một thời gian dài, mùa mưa đến chậm... 
+ Tình trạng suy giảm khả năng điều tiết nguồn nước của rừng.
+ Ảnh hưởng của hiện tượng En Ni-nô.
- Con người: 
+ Sử dụng lãng phí, chưa hợp lí tài nguyên nước, nhu cầu nước gia tăng. Quy hoạch sử dụng, điều tiết nước chưa phù hợp.
+ Tác động của con người gây biến động chế độ mưa, thiếu hụt mưa trong mùa khô... 
+ Tình trạng phá rừng.
+ Khai thác cạn kiệt nước ngầm.

	c) Nơi thường xảy ra
	- Xảy ra ở nhiều nơi nhưng hạn nặng và rất nặng tập trung ở vùng phía nam, từ vĩ độ 16 độ trở xuống. 
	Khu vực
	Tháng

	Tây Bắc
	11  4

	Đông Bắc
	11  3

	Đồng bằng sông Hồng
	11, 1, 2, 3

	Bắc Trung Bộ
	6, 7

	DH NTB
	5  8; 2, 3

	Khu vực Tây Nguyên
	12  3

	Nam Bộ
	12  4




	d) Hậu quả
	- Con người: thiếu nước cho sinh hoạt, thiếu lương thực, thực phẩm; nguy cơ bùng phát dịch bệnh,... 
- Sản xuất: giảm năng suất, diện tích và sản lượng cây trồng; thiếu thức ăn, nước uống cho vật nuôi; ảnh hưởng đến nuôi trồng thuỷ sản; gây khó khăn cho thủy điện và điều tiết nước cho sản xuất,... 
- Môi trường: tăng nguy cơ cháy rừng, xói lở đất; huỷ hoại môi trường sống của sinh vật, giảm chất lượng không khí; làm xâm nhập mặn trở nên trầm trọng hơn,...

	e) Biện pháp
	- Trước khi hạn hán: 
+ Thường xuyên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết và hạn hán.
+ Xây dựng và tu bổ các công trình thuỷ lợi, sửa chữa đường nước bị vỡ, rò rỉ; dự trữ nước; thiết lập hệ thống thu gom và trữ nước mưa.... 
- Trong khi hạn hán:
+ Theo dõi chặt chẽ tin dự báo thời tiết. 
+ Vận hành hợp lí các hồ chứa nước, công trình thuỷ lợi, công trình cấp nước, nhất là nước sinh hoạt. 
- Sau khi hạn hán: 
+ Kiểm tra và sửa chữa hệ thống nước. 
+ Điều chỉnh cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp.


EM CÓ BIẾT? 
Hai tỉnh Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), Bình Thuận (nay là Lâm Đồng) với lượng mưa năm chỉ đạt 500 - 1200 mm, tổng số giờ nắng năm cao nhất Việt Nam với khoảng 2800 giờ nên tổng lượng bốc hơi năm cao tới 1400 - 1500 mm. Chính vì vậy nơi đây trở thành vùng khô hạn nhất Việt Nam, cảnh quan bán hoang mạc với những trảng cây bụi thưa có gai rất phổ biến. 
(Nguồn: Trung tâm Thông tin và Dữ liệu khí tượng thuỷ văn) 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 5 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: “Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Một bạn dùng điện thoại tra cứu nhanh hình ảnh cánh đồng nứt nẻ do hạn hán ở Khánh Hòa để minh họa.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.7. Tìm hiểu về một số loại thiên tai khác
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được một số thiên tai và nơi thường xảy ra một số loại thiên tai khác như sạt lở đất, xâm nhập mặn phân tích được nguyên nhân, hậu quả của mỗi loại và xác định được các biện pháp phòng chống một số loại thiên tai khác như sạt lở đất, xâm nhập mặn ở nước ta.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh tác động của xâm nhập mặn đối với nông nghiệp.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
[image: ]
* Nhóm 1, 3: Hoàn thành phiếu học tập sau
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 6
Tìm hiểu về sạt lở đất

	Nội dung
	Biểu hiện

	Quan niệm
	

	Nguyên nhân
	

	Nơi thường xảy ra
	

	Hậu quả
	

	Biện pháp
	


* Nhóm 2, 4: Hoàn thành phiếu học tập sau
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 7
Tìm hiểu về xâm nhập mặn

	Nội dung
	Biểu hiện

	Quan niệm
	

	Nguyên nhân
	

	Nơi thường xảy ra
	

	Hậu quả
	

	Biện pháp
	


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	4. Một số thiên tai khác 
a) Sạt lở đất 
	Nội dung
	Biểu hiện

	Quan niệm
	Sạt lở đất là quá trình chuyển động của các khối đất, đá về phía chân sườn dốc dưới tác động của trọng lực hoặc ở ven sông đất bị sụt, lún.

	Nguyên nhân
	- Do tự nhiên:
+ Những chấn động tự nhiên.
+ Mưa nhiều ngày, mưa lớn hoặc lũ lớn...
+ Sạt lở ven sông do nền đất yếu. 
- Do con người: chặt phá rừng trên vùng đồi núi; khai thác cát, kè một bên sông gây ra.

	Nơi thường xảy ra
	- Sạt lở đất xảy ra khắp nơi ở miền núi nước ta. 
- Nguy cơ sạt lở đất cao và rất cao ở vùng núi phía Bắc, vùng núi Trường Sơn Bắc và một phần Tây Nguyên (vùng cao nguyên phía tây Nam Trung Bộ).

	Hậu quả
	- Thiệt hại về người và tài sản do bị vùi lấp. 
- Phá huỷ các công trình xây dựng, cản trở hoạt động giao thông. 
- Mất đất canh tác và cư trú.

	Biện pháp
	- Trước khi xảy ra sạt lở đất: trồng cây, bảo vệ rừng để giảm nguy cơ sạt lở đất; không xây nhà ở những khu vực dễ xảy ra sạt lở đất như dưới sườn dốc, vùng ven sông,... 
- Khi trời mưa to và kéo dài: thường xuyên theo dõi thông tin; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn;... 
- Sau sạt lở đất: tránh xa khu vực sạt lở đất vì nền đất vẫn chưa ổn định và có thể tiếp tục sạt lở.


b) Xâm nhập mặn 
	Nội dung
	Biểu hiện

	Quan niệm
	Là hiện tượng nước mặn với nồng độ mặn 4‰ trở lên xâm nhập sâu vào nội đồng khi xảy ra triều cường, nước biển dâng hoặc cạn kiệt nguồn nước ngọt.

	Nguyên nhân
	Do nước biển dâng, triều cường, sự hạ thấp mực nước hoặc cạn kiệt nước ở vùng cửa sông trong đất liền.

	Nơi thường xảy ra
	Nhiều nhất ở vùng đồng bằng sông Cửu Long.

	Hậu quả
	Gây thiếu nước ngọt cho sản xuất, đời sống, làm biến đổi tính chất của đất, nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản,...

	Biện pháp
	- Trồng rừng ven biển.
- Xây dựng hệ thống thuỷ lợi.
- Thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mùa vụ,...





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Nhóm 2,4 cử một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Giải thích vì sao nước biển dâng lại gây xâm nhập mặn diện rộng ở ĐBSCL”. Sau đó ghi chép lại kết quả để trình bày.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.8. Thực hành tìm hiểu về thiên tai và biện pháp phòng chống
a) Mục tiêu:
- HS thu thập được tranh ảnh, số liệu, video,... để trưng bày một số chủ đề về thiên tai ở nước ta viết được đoạn văn ngắn tuyên truyền mọi người trong cộng đồng về thiên tai và các biện pháp phòng chống.
- Năng lực số [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau (Kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học).
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, làm việc 4 nhóm để hoàn thành sản phẩm. Cụ thể như sau:
	III. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VỀ THIÊN TAI Ở VIỆT NAM 
1. Nội dung 
Lựa chọn một loại hình thiên tai và tạo ra một sản phẩm học tập có nội dung thể hiện các biện pháp phòng chống thiên tai đó, gợi ý: 
- Áp phích 
- Tờ rơi 
- Video clip,... 
2. Nguồn tư liệu 
- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai. 
Trang web của Cục Quản lí đê điều và Phòng, chống thiên tai: https://phongchongthientai.mard.gov.vn 
- Trang web của Uỷ ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn: https://tkcn.gov.vn 
- Trang web của Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia: https://www.nchmf.gov.vn/kttv/ 
- Luật Phòng, chống thiên tai năm 2013. 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều năm 2020. 
3. Gợi ý thực hiện 
- Thu thập thông tin, tranh ảnh, số liệu, video,... về thiên tai từ các nguồn. 
- Thiết kế sản phẩm. 
- Trưng bày và giới thiệu sản phẩm. 


c) Sản phẩm: Sản phẩm áp phích, tờ rơi tuyên truyền về thiên tai của các nhóm học sinh.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết:“ Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Ngay khi hoàn thành sản phẩm phòng chống thiên tai, nhóm trưởng chụp ảnh bài làm và gửi lên Padlet/Zalo lớp.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận và hoàn thành sản phẩm ra giấy.
- Nhóm trưởng chụp và tải tệp tin hình ảnh bài làm lên hệ thống Padlet/Zalo lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mở trực tiếp nhóm Padlet/Zalo để cả lớp cùng xem ảnh bài nộp của 4 nhóm.
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày ý tưởng.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong bài học.
- Năng lực số [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau (Kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học).
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và kiến thức đã học, hoàn thành yêu cầu: Lập bảng thống kê một thiên tai thường xảy ra ở Việt Nam.
	Tên thiên tai
	Nơi thường xảy ra
	Nguyên nhân
	Hậu quả
	Biện pháp phòng chống

	?
	?
	?
	?
	?


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
	* Tham khảo: 
Tên thiên tai: Sạt lở đất
	Nơi thường xảy ra
	Nguyên nhân
	Hậu quả
	Biện pháp phòng chống

	Là quá trình chuyển động của các khối đất, đá về phía chân sườn dốc dưới tác động của trọng lực hoặc ở ven sông đất bị sụt, lún.
	- Do tự nhiên:
+ Những chấn động tự nhiên.
+ Mưa nhiều ngày, mưa lớn hoặc lũ lớn...
+ Sạt lở ven sông do nền đất yếu. 
- Do con người: chặt phá rừng trên vùng đồi núi; khai thác cát, kè một bên sông gây ra.
	- Thiệt hại về người và tài sản do bị vùi lấp. 
- Phá huỷ các công trình xây dựng, cản trở hoạt động giao thông. 
- Mất đất canh tác và cư trú.
	- Trước khi xảy ra sạt lở đất: trồng cây, bảo vệ rừng để giảm nguy cơ sạt lở đất; không xây nhà ở những khu vực dễ xảy ra sạt lở đất như dưới sườn dốc, vùng ven sông,... 
- Khi trời mưa to và kéo dài: thường xuyên theo dõi thông tin; sẵn sàng sơ tán theo hướng dẫn; sơ tán ra khỏi các nơi nguy hiểm... 
- Sau sạt lở đất: tránh xa khu vực sạt lở đất vì nền đất vẫn chưa ổn định và có thể tiếp tục sạt lở.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết:“ Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu.  Ngay khi hoàn thành bảng thống kê, nhóm trưởng chụp ảnh bài làm và gửi lên nhóm Padlet/Zalo lớp.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS ngồi theo nhóm, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để hoàn thành yêu cầu GV giao trong 05 phút.
- Khi gần hết giờ, đại diện các nhóm chụp và gửi file sản phẩm lên nhóm Padlet/Zalo. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mở Zalo/Padlet chiếu bài nộp của các nhóm.
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm thuyết trình về sản phẩm. 
- Cả lớp theo dõi và đưa ra nhận xét sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá chất lượng kiến thức thể hiện trên sản phẩm của HS.
- GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức chuẩn có liên quan.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Vận dụng tri thức địa lí giải quyết vấn đề thực tiễn về thiên tai tại địa phương.
- Năng lực AI [NLa]: Đánh giá được độ chính xác của thông tin do AI tạo ra, khẳng định vai trò kiểm chứng sự thật của con người đối với các dữ liệu khí tượng thủy văn thực tế.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK, Internet và vận dụng kiến thức, hoàn thành yêu cầu: Liên hệ và trình bày về một thiên tai cụ thể tại địa phương nơi em sinh sống hiện trạng, nguyên nhân, hậu quả, giải pháp.
c) Sản phẩm:
	* Gợi ý:
- Giới thiệu khái quát về địa phương em: tên gọi, vị trí, đặc điểm tự nhiên (diện tích, địa hình, khí hậu, rừng, biển,…)
- Một số thiên tai hay xảy ra…
- Trình bày về một thiên tai cụ thể:
+ Hiện trạng
+ Nguyên nhân
+ Hậu quả
+ Biện pháp.


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho 4 nhóm thực hiện ở nhà.
- GV hướng dẫn chi tiết: “Về nhà, các nhóm hãy dùng công cụ ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: ‘Phân tích hiện trạng bão lũ hoặc hạn hán tại [địa phương]’. Với vai trò là ‘Người kiểm duyệt’ (Fact-check), đối chiếu với thực tế địa phương, sửa lại thông tin sai lệch mà AI cung cấp. Biên tập thành một báo cáo ngắn, chèn hình minh họa và nộp sản phẩm lên nhóm Padlet/Zalo lớp trước tiết học sau.”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Tại nhà, các nhóm dùng AI tạo khung văn bản thô theo gợi ý.
- HS tiến hành họp nhóm trực tuyến, thực hiện Fact-check, dùng kiến thức thực tế để sửa lỗi sai của AI (nếu có). Hoàn thiện và nộp bài làm lên Padlet/Zalo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Vào đầu tiết học tiếp theo, GV mở Padlet/Zalo chiếu bài nộp của một nhóm đại diện.
- Cả lớp theo dõi và đưa ra nhận xét sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá quá trình tự học và tư duy phản biện ở nhà của HS. 
- GV hướng dẫn HS chốt kiến thức có liên quan.
4. Củng cố, dặn dò: GV củng cố bài học bằng sơ đồ hóa kiến thức được chuẩn bị sẵn và trình chiếu, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.
- Hoàn thành yêu cầu phần vận dụng.
- Chuẩn bị bài mới: CHUYÊN ĐỀ 12.2. PHÁT TRIỂN VÙNG.


Ngày soạn: ...... /...... /......

CHUYÊN ĐỀ 12.2. PHÁT TRIỂN VÙNG
(THỜI LƯỢNG: 15 TIẾT)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Trình bày được quan niệm về vùng, ý nghĩa của vùng và cơ sở hình thành vùng trong nền kinh tế đất nước. 
- Phân biệt được các loại vùng kinh tế (theo các tiêu chí cụ thể): vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, vùng ngành,... 
- Trình bày (tóm tắt) được các loại vùng kinh tế ở Việt Nam. 
- Trình bày được đặc điểm và giải thích được sự hình thành của một số loại vùng kinh tế. 
2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: 
+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các hoạt động cá nhân/nhóm.
+ Biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, bản đồ…
b) Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học địa lí:
 + Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian:
 > Sử dụng được bản đồ để xác định được phạm vi, sự phân bố các loại vùng ở nước ta: vùng kinh tế - xã hội; vùng kinh tế ngành; vùng kinh tế trọng điểm.
 > Phân tích được các nguồn lực, các ngành kinh tế nổi bật, các trung tâm kinh tế chính ở các vùng kinh tế nước ta.
 + Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí: Phát hiện và giải thích được cơ sở, ý nghĩa của việc hình thành các vùng kinh tế ở nước ta.
 - Tìm hiểu địa lí:
 + Sử dụng các công cụ địa lí
 > Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ, …
 > Biết đọc và sử dụng bản đồ Tự nhiên Việt Nam.
 > Biết thực hiện được một số tính toán đơn giản: GRDP và cơ cấu GRDP…
 + Biết khai thác Internet phục vụ trong việc học tập môn Địa lí.
 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 + Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về các vùng kinh tế nước ta.
 + Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến các vùng kinh tế nước ta.
c) Năng lực số:
- [1.1.NC1b]: Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được dữ liệu, thông tin, hình ảnh thực tế về hiện trạng phát triển của các vùng kinh tế.
- [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau thông qua kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học.
d) Năng lực AI:
- [NLc]: Sử dụng công cụ AI (ChatGPT/Gemini) để hỗ trợ quá trình dạy học (GV tạo kịch bản cho phần khởi động; HS dùng AI để hệ thống hóa kiến thức đặc điểm vùng).
- [NLa]: Đánh giá được độ chính xác của thông tin do AI tạo ra, khẳng định vai trò kiểm chứng sự thật của con người đối với các dữ liệu kinh tế vùng thực tế.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước. Tin tưởng vào sự lãnh đạo và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước.
- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác. Tôn trọng sự khác biệt về điều kiện sống, sự phát triển kinh tế - xã hội giữa các vùng.
- Chăm chỉ: Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong học tập.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Có ý thức trong việc lao động, xây dựng quê hương, đất nước.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:
- GV: Máy tính cá nhân, máy chiếu kết nối mạng Internet.
- HS: Thiết bị số cá nhân (điện thoại thông minh/máy tính bảng) có kết nối mạng.
2. Học liệu:
- Sách chuyên đề Địa lí 12.
- Tranh ảnh, video, học liệu số.
- Giấy A4, giấy A0, bút màu, bút đỏ.
3. Nền tảng số và Công cụ AI:
- Nền tảng số: Nhóm Padlet/Zalo lớp.
- Công cụ AI: ChatGPT/Google Gemini.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá sản phẩm hoạt động vận dụng ở nhà của nhóm HS.
3. Hoạt động học tập:
HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
a) Mục tiêu:
- Tạo sự hứng thú cho HS, từ đó dẫn dắt, giới thiệu vào nội dung bài học.
- Năng lực AI [NLc]: Việc tham gia trò chơi đoán vùng thông qua các từ khóa đặc trưng do AI trích xuất giúp HS nhận diện được khả năng tổng hợp dữ liệu không gian của trí tuệ nhân tạo.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, theo dõi và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS xác định và nêu được đáp án: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu Trò chơi 3 từ khóa do AI thiết kế lên màn chiếu: “Vựa lúa, Chợ nổi, Xâm nhập mặn”.
- Câu hỏi: “Em hãy đoán xem đây là vùng kinh tế nào của nước ta?”
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát màn chiếu, suy nghĩ nhanh trong 30 giây.
- HS vận dụng kiến thức, xâu chuỗi kiến thức để suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS phát biểu nhanh.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động, câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Vùng kinh tế là sản phẩm của công tác phân vùng và tổ chức lãnh thổ kinh tế quốc gia. Quy hoạch vùng kinh tế gắn liền với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và hội nhập kinh tế quốc tế. Vùng kinh tế được hiểu như thế nào, ý nghĩa của vùng kinh tế là gì? Nước ta có những loại vùng kinh tế nào, đặc điểm và sự hình thành của các vùng ra sao?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu quan niệm về vùng
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được quan niệm về vùng.
- Năng lực AI [NLc]: HS sử dụng công cụ AI để giải thích ngắn gọn thuật ngữ vùng kinh tế trọng điểm.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày quan niệm về vùng.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	I. QUAN NIỆM, Ý NGHĨA, CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÙNG 
1. Quan niệm 
a) Vùng 
b) Vùng kinh tế 
	Tên gọi
	Quan niệm

	a) Vùng
	- Là một lãnh thổ bao gồm các yếu tố cấu thành có mối quan hệ với nhau, đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển của lãnh thổ đó và có mối quan hệ với các lãnh thổ khác. 
- Một số đặc điểm cơ bản: 
+ Là một lãnh thổ có ranh giới xác định, mang tính pháp lí hoặc ước lệ, bao gồm các bộ phận cấu thành có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và với không gian bên ngoài. 
+ Là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, có những đặc điểm riêng về mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội để có thể phân biệt và hoạt động trong mối quan hệ với các vùng khác trong tổng thể của cả quốc gia. 
+ Sự tồn tại của vùng là khách quan và mang tính lịch sử. 
+ Số lượng và quy mô của vùng có thể thay đổi theo các giai đoạn.

	b) Vùng kinh tế
	Vùng kinh tế - xã hội
	Là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, gồm một số tỉnh, thành phố có các hoạt động kinh tế - xã hội tương đối độc lập, thực hiện sự phân công lao động xã hội của cả nước. 

	
	Vùng kinh tế ngành
	Là một loại vùng kinh tế được hình thành nhằm mục tiêu tổ chức, khai thác có hiệu quả các nguồn lực của vùng cho một ngành kinh tế. 

	
	Vùng kinh tế trọng điểm
	Là một bộ phận của lãnh thổ quốc gia, hội tụ các điều kiện và yếu tố phát triển thuận lợi, có tiềm lực kinh tế lớn, giữ vai trò động lực, đầu tàu thúc đẩy sự phát triển chung của cả nước.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn đọc SGK để tóm tắt các quan niệm. Bạn còn lại mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Định nghĩa ngắn gọn thế nào là vùng kinh tế”. Sau đó đối chiếu, thảo luận để chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo cặp trong khoảng thời gian 03 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu ý nghĩa của vùng
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được ý nghĩa của vùng.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được hình ảnh thực tế về bản đồ quy hoạch các vùng kinh tế ở nước ta.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày ý nghĩa của vùng trong phát triển kinh tế xã hội đất nước.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	2. Ý nghĩa của vùng 
- Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 
- Tạo tiền đề cần thiết nhằm khai thác, sử dụng hợp lí các nguồn lực của lãnh thổ. 
- Sự hình thành vùng sẽ giúp các nhà quy hoạch, quản lí xác lập cơ cấu tổng thể các ngành kinh tế, trên cơ sở phân bố tốt hơn nguồn lực sản xuất của vùng. 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn nghiên cứu SGK để tóm tắt ý nghĩa. Bạn còn lại dùng điện thoại tra cứu hình ảnh bản đồ sáu vùng kinh tế xã hội Việt Nam để minh họa. Sau đó thảo luận và chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo cặp trong khoảng thời gian 03 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu cơ sở hình thành vùng
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được cơ sở hình thành vùng.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để hệ thống hóa nhanh các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành vùng.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Cơ sở hình thành vùng

	Nhóm
	Nhân tố
	Ảnh hưởng

	1
	Vị trí địa lí
	

	2
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	

	3
	Điều kiện kinh tế - xã hội
	

	4
	Bên ngoài
	


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	3. Cơ sở hình thành vùng trong nền kinh tế đất nước 
Vùng được hình thành trên cơ sở các nhân tố nội vùng và các nhân tố bên ngoài. 
	Nhóm nhân tố
	Nhân tố
	Ảnh hưởng

	Nội vùng
	Vị trí địa lí
	Có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định phạm vi lãnh thổ của vùng, khả năng phát triển kinh tế trong vùng và mở ra các mối liên kết bên ngoài.

	
	Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
	Là cơ sở vật chất cho sự hình thành và khả năng phát triển chuyên môn hoá và phát triển tổng hợp của mỗi vùng. 

	
	Điều kiện kinh tế - xã hội
	Các yếu tố dân cư và nguồn lao động, cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất - kĩ thuật, vốn và khoa học - công nghệ; đường lối chính sách của Nhà nước có vai trò quyết định với sự hình thành, hướng phát triển và việc tổ chức không gian kinh tế - xã hội trong vùng.

	Bên ngoài
	Các mối quan hệ liên vùng, khu vực và quốc tế; nguồn vốn và đầu tư công nghệ từ bên ngoài; bối cảnh quốc tế và khu vực,... cũng có tác động mạnh đến sự phát triển của các vùng trong bối cảnh toàn cầu hoá.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành phiếu học tập. Nhóm 1 cử một bạn mở ChatGPT/Gemini và nhập lệnh yêu cầu giải thích vì sao vị trí địa lí lại là nhân tố quan trọng nhất để hình thành một vùng kinh tế.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 1 chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.4. Tìm hiểu việc phân biệt các loại vùng kinh tế
a) Mục tiêu:
- HS phân biệt được các loại vùng kinh tế theo các tiêu chí cụ thể vùng kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm, vùng ngành.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để tra cứu các chỉ tiêu kinh tế dùng để phân loại vùng.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Phân biệt các loại vùng kinh tế

	Nhóm
	Loại vùng kinh tế
	Các tiêu chí chủ yếu
	Ý nghĩa

	1, 4
	Vùng kinh tế- xã hội
	
	

	2, 5
	Vùng kinh tế trọng điểm
	
	

	3, 6
	Vùng kinh tế ngành

	
	Vùng nông nghiệp
	
	

	
	Vùng công nghiệp
	
	

	
	Vùng du lịch
	
	


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	II. PHÂN BIỆT CÁC LOẠI VÙNG KINH TẾ 
	BẢNG 2. CÁC TIÊU CHÍ CHỦ YẾU CHO CÁC LOẠI VÙNG KINH TẾ

	STT
	Loại vùng kinh tế
	Các tiêu chí chủ yếu
	Ý nghĩa

	1
	Vùng kinh tế- xã hội
	GRDP và mức độ đóng góp trong cả nước: phụ thuộc các nguồn lực phát triển cũng như khả năng khai thác các nguồn lực của các vùng khác nhau.
	Vai trò của vùng đối với cả nước.

	
	
	GRDP bình quân đầu người: phụ thuộc vào GRDP và số dân của vùng.
	Phản ánh mức sống.

	
	
	Cơ cấu GRDP: phụ thuộc vào các thế mạnh nổi trội của vùng.
	Phản ánh trình độ phát triển kinh tế.

	
	
	Trị giá xuất khẩu so với cả nước.
	Hiệu quả kinh tế.

	2
	Vùng kinh tế trọng điểm
	GRDP và mức độ đóng góp trong cả nước: thường cao so với các lãnh thổ lân cận.
	Thể hiện vai trò đầu tàu, thúc đẩy sự phát triển của cả nước.

	
	
	GRDP bình quân đầu người: phụ thuộc vào GRDP và số dần của vùng.
	Phản ánh mức sống.

	
	
	Cơ cấu GRDP: phụ thuộc vào các thế mạnh nổi trội của vùng.
	Hiệu quả kinh tế.

	
	
	Trị giá xuất khẩu so với cả nước.
	

	
	
	Thu hút vốn đầu tư.
	Lợi thế hấp dẫn đầu tư.

	3
	Vùng kinh tế ngành

	
	Vùng nông nghiệp
	Điều kiện sinh thái nông nghiệp: mỗi vùng nông nghiệp có điều kiện sinh thái riêng cho phát triển nhóm cây trổng, vật nuôi nhất định.
	· Khai thác lợi thế vùng miền.
· Hiệu quả sản xuất.
· 

	
	
	Tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp.
	

	
	
	Sản phẩm nông nghiệp chủ đạo, đặc thù, đặc biệt là sản phẩm OCOP (theo chương trình mỗi xã một sản phẩm).
	

	
	Vùng công nghiệp
	Giá trị sản xuất công nghiệp: phụ thuộc điều kiện phát triển công nghiệp.
	Hiệu quả khai thác lãnh thổ và tổ chức sản xuất.


	
	
	Các ngành công nghiệp chủ đạo.
	

	
	Vùng du lịch
	Doanh thu, số khách du lịch: phụ thuộc tài nguyên du lịch.
	- Kết quả hoạt động du lịch.
- Hiệu quả khai thác thế mạnh du lịch của vùng.
- Kết quả tổ chức lãnh thổ du lịch.

	
	
	Các sản phẩm du lịch đặc trưng, các loại hình du lịch chủ yếu.
	

	
	
	Địa bàn tổ chức hoạt động du lịch,...
	





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 6 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu.Trong lúc đó, một bạn dùng điện thoại tra cứu nhanh trên mạng thông tin về tiêu chí GRDP là gì để giải thích cho các bạn khác.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.5. Tìm hiểu quá trình hình thành vùng kinh tế - xã hội
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được quá trình hình thành vùng kinh tế xã hội.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tóm tắt nhanh sự thay đổi số lượng các vùng kinh tế qua các giai đoạn lịch sử.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày sự hình thành vùng kinh tế xã hội ở nước ta.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	III. CÁC LOẠI VÙNG KINH TẾ Ở VIỆT NAM 
1. Vùng kinh tế - xã hội 
a) Quá trình hình thành 
	Giai đoạn
	Nội dung

	1976 - 1985
	Công tác phân vùng bắt đầu được chú trọng. Cả nước gồm 4 vùng kinh tế lớn (Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Nam Bộ), 6 tiểu vùng.

	1986 - 2000
	Cả nước được phân chia thành 8 vùng kinh tế:
- Đông Bắc,
- Tây Bắc, 
- Đồng bằng sông Hồng,
- Bắc Trung Bộ,
- Duyên hải Nam Trung Bộ,
- Tây Nguyên.
- Đông Nam Bộ,
- Đồng bằng sông Cửu Long.

	2000 - 7/2025
	Nước ta chia thành 6 vùng kinh tế gắn với 3 vùng kinh tế trọng điểm.
6 vùng kinh tế - xã hội gồm:
- Trung du và miền núi Bắc Bộ, 
- Đồng bằng sông Hồng, 
- Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, 
- Tây Nguyên, 
- Đông Nam Bộ,
- Đồng bằng sông Cửu Long.

	Từ tháng 7/2025 - nay
	Nước ta chia thành 6 vùng kinh tế, đó là: 
- Trung du và miền núi phía Bắc,
- Đồng bằng sông Hồng,
- Bắc Trung Bộ,
- Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Nam Trung Bộ),
- Đông Nam Bộ,
- Đồng bằng sông Cửu Long.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn đọc SGK và tóm tắt ý chính. Một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: Liệt kê nhanh sáu vùng kinh tế hiện nay của nước ta theo quy hoạch mới nhất. Sau đó thảo luận và chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi trong 03 phút.
- GV quan sát và trợ giúp các cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.6. Tìm hiểu đặc điểm phát triển các vùng kinh tế - xã hội
a) Mục tiêu:
- HS phân biệt được đặc điểm phát triển các loại vùng kinh tế xã hội.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh các thế mạnh nổi bật của từng vùng kinh tế trên cả nước.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3

	Nhóm
	Vùng
	Đặc điểm phát triển

	1
	Trung du và miền núi phía Bắc
	

	2
	Đồng bằng sông Hồng
	

	3
	Bắc Trung Bộ
	

	4
	DHNTB và Tây Nguyên (Nam Trung Bộ)
	

	5
	Đông Nam Bộ 
	

	6
	Đồng bằng sông Cửu Long 
	


[image: ]
c) Sản phẩm: Sản phẩm thiết kế của 6 nhóm HS thể hiện nội dung sau: 
	b) Đặc điểm phát triển 
	Vùng
	Đặc điểm phát triển

	Trung du và miền núi phía Bắc
	- Gồm 9 tỉnh (2025).
- Kinh tế của vùng phát triển còn khiêm tốn: 
+ Nông nghiệp: chủ yếu là các cây lâu năm, chăn nuôi gia súc lớn và phát triển lâm nghiệp. 
+ Công nghiệp: khai thác và chế biến khoáng sản, thuỷ điện. 
+ Dịch vụ phát triển chậm. 
- Hướng phát triển: 
+ Phát triển kinh tế lâm nghiệp bền vững.
+ Mở rộng diện tích cây ăn quả.
+ Khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản. 
+ Phát triển bền vững công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng.
+ Ứng dụng công nghệ cao, hữu cơ, đặc sản trong nông nghiệp.
+ Phát triển kinh tế cửa khẩu. 
+ Phát triển du lịch bền vững mang đặc trưng riêng của vùng (văn hoá dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang động,...).

	Đồng bằng sông Hồng
	- Gồm 6 tỉnh, thành phố (2025).
- Có nền kinh tế phát triển, cơ cấu kinh tế tiến bộ:
+ Công nghiệp đa dạng: cơ khí chế tạo; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; sản xuất hoá chất; nhiệt điện; sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống và sản xuất hàng tiêu dùng. 
+ Dịch vụ phát triển với đầy đủ các hoạt động thương mại, du lịch, bưu chính viễn thông, giao thông vận tải,... 
+ Nông nghiệp phát triển lâu đời, là vùng trọng điểm lương thực, chăn nuôi. 
- Hướng phát triển: 
+ Phát triển công nghiệp và dịch vụ hiện đại.
+ Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, hữu cơ. 
+ Phát triển các đô thị vệ tinh.
+ Phát triển các hành lang kinh tế, các tuyến đường giao thông kết nối Thủ đô Hà Nội với các địa phương trong và ngoài vùng.

	Bắc Trung Bộ
	- Gồm 5 tỉnh, thành phố.
- Kinh tế của vùng còn khiêm tốn. 
- Tình hình phát triển các ngành kinh tế:
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản phù hợp với đặc điểm tự nhiên của vùng. 
+ Công nghiệp phát triển một số lĩnh vực: sản xuất vật liệu xây dựng; khai khoáng; sản xuất hoá chất; sản xuất, chế biến thực phẩm. 
+ Phát triển dịch vụ cảng biển, trung chuyển quá cảnh, du lịch biển,.... 
- Hướng phát triển: 
+ Phát triển kinh tế biển kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển. 
+ Phát triển công nghiệp lọc - hoá dầu; sản xuất kim loại; cơ khí chế tạo; sản xuất, chế biến thực phẩm; năng lượng tái tạo. 
+ Tăng cường kết nối hạ tầng và hệ thống cảng biển, các trung tâm dịch vụ logistics. 
+ Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

	Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên (Nam Trung Bộ)
	- Gồm 6 tỉnh. 
- Tình hình phát triển các ngành kinh tế:
+ Phát triển dịch vụ cảng biển, trung chuyển quá cảnh, du lịch biển,.... 
+ Là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn, chăn nuôi gia súc lớn. 
+ Công nghiệp chủ yếu là sản xuất, chế biến thực phẩm; thuỷ điện và khai thác khoáng sản (nhất là bô-xít). 
+ Du lịch kết hợp cả du lịch tự nhiên và văn hoá. 
- Hướng phát triển: 
+ Phát triển kinh tế biển kết hợp với đảm bảo quốc phòng an ninh trên biển. 
+ Phát triển công nghiệp lọc - hoá dầu; sản xuất kim loại; cơ khí chế tạo; sản xuất, chế biến thực phẩm; năng lượng tái tạo. 
+ Phát triển kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao với quy mô phù hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu. 
+ Bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ đầu nguồn. 
+ Đẩy mạnh phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; năng lượng tái tạo; khai thác và chế biến bô-xít. 
+ Phát triển du lịch sinh thái, du lịch văn hoá gắn với bảo tồn. 
+ Nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.
+ Phát triển hành lang kinh tế cùng với mạng lưới đường bộ cao tốc, kết nối với Đông Nam Bộ, Nam Lào và Đông Bắc Cam-pu-chia.

	Đông Nam Bộ 
	- Gồm 3 tỉnh, thành phố. 
- Có trình độ phát triển kinh tế cao nhất: 
+ Công nghiệp: nổi bật là công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí; sản xuất điện; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; cơ khí đóng tàu. Công nghiệp nhẹ phát triển hướng ra xuất khẩu. 
+ Dịch vụ: phát triển mạnh, đứng đầu cả nước. 
+ Nông nghiệp: là vùng chuyên canh cây công nghiệp hàng hoá lớn của cả nước, có trình độ tập trung hoá và thâm canh cao. 
- Hướng phát triển: 
+ Giữ vững vai trò là vùng kinh tế động lực hàng đầu cả nước. 
+ Phát triển khoa học - công nghệ, đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số. 
+ Phát triển các khu công nghiệp, dịch vụ, đô thị hiện đại và các khu công nghiệp công nghệ cao. 
+ Phát triển mạnh kinh tế biển.
+ Nâng cao hiệu quả phát triển cây công nghiệp, cây ăn quả, chăn nuôi, ứng dụng công nghệ cao. 
+ Giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, tắc nghẽn giao thông và ngập úng. 
+ Phát triển các hành lang kinh tế, các tuyến đường giao thông hiện đại, kết nối Thành phố HCM với các địa phương trong và ngoài vùng

	Đồng bằng sông Cửu Long 
	- Gồm 5 tỉnh, thành phố.
- Tình hình phát triển các ngành kinh tế:
+ Nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản: giữ vai trò đáng kể trong cơ cấu kinh tế của vùng. Là vùng trọng điểm số một của cả nước về sản xuất lúa, khai thác và nuôi trồng thuỷ sản, có giá trị hàng hoá cao. 
+ Công nghiệp: chủ yếu là sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ khí nông nghiệp; sản xuất hoá chất; khai thác thế mạnh khoáng sản dầu, khí ở vùng thềm lục địa. 
- Hướng phát triển: 
+ Phát triển thành vùng kinh tế nông nghiệp bền vững, năng động và hiệu quả cao. 
+ Sản xuất nông nghiệp hàng hoá hiện đại gắn với công nghiệp chế biến và xây dựng thương hiệu sản phẩm. 
+ Chú trọng công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; công nghiệp phục vụ nông nghiệp. 
+ Phát triển du lịch nông nghiệp nông thôn, du lịch sinh thái và du lịch biển. 
+ Chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu. 
+ Phát triển một số hành lang kinh tế, tăng cường hạ tầng kết nối với Thành phố HCM và vùng Đông Nam Bộ; đường thuỷ nội địa, kết nối với đường biển.


EM CÓ BIẾT? 
Theo Quyết định số 768/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 5 - 6 - 2016: Phạm vi Vùng Thủ đô Hà Nội bao gồm toàn bộ ranh giới của Thủ đô Hà Nội và 9 tỉnh xung quanh là Vĩnh Phúc (nay là Phú Thọ), Bắc Ninh, Hải Dương (nay là Hải Phòng), Hưng Yên, Hà Nam (nay là Ninh Bình), Hoà Bình (nay là Phú Thọ), Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang (nay là Bắc Ninh). Tổng diện tích toàn vùng khoảng 24 314,7 km2. 
EM CÓ BIẾT?
Theo Quyết định 1065/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 3 - 7 - 2014. Phạm vi Vùng Thành phố HCM bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính Thành phố HCM và 7 tỉnh xung quanh gồm: Bình Dương (nay là TP. HCM), Bình Phước (nay là TP. Đồng Nai), Tây Ninh, Long An (nay là Tây Ninh), Đồng Nai, Bà Ria - Vũng Tàu (nay là TP. HCM), Tiền Giang (nay là Đồng Tháp). Tổng diện tích khoảng 30 404 km2. 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 6 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Liệt kê nhanh ba thế mạnh kinh tế lớn nhất của vùng nhóm mình phụ trách”. Sau đó ghi chép lại kết quả để báo cáo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.7. Tìm hiểu quá trình hình thành vùng kinh tế trọng điểm
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được quá trình hình thành vùng kinh tế trọng điểm.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh mục tiêu thành lập các vùng kinh tế trọng điểm.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày sự hình thành vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	2. Vùng kinh tế trọng điểm 
a) Quá trình hình thành 
- Chính phủ Việt Nam đã lựa chọn một số tỉnh, thành phố để thành lập các vùng kinh tế trọng điểm quốc gia. Những vùng này có khả năng đột phá, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. 
- Cuối năm 1997 và đầu năm 1998, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch 3 vùng kinh tế trọng điểm gồm:
+ Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.
+ Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.
+ Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. 
- Ngày 16 - 4 - 2009, Thủ tưởng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thành lập Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn đọc SGK và tóm tắt ý chính. Bạn còn lại mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Tóm tắt ngắn gọn lịch sử hình thành bốn vùng kinh tế trọng điểm của nước ta”. Sau đó đối chiếu, thảo luận để chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi trong 03 phút.
- GV quan sát và trợ giúp các cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.8. Tìm hiểu đặc điểm phát triển của từng vùng kinh tế trọng điểm
a) Mục tiêu:
- HS phân biệt được đặc điểm phát triển các loại vùng kinh tế trọng điểm.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để tìm hiểu về bản tin kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, làm việc 4 nhóm để hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu ở nhà từ tiết trước.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 4

	Nhóm
	Vùng
	Đặc điểm

	1
	Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	

	2
	Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	

	3
	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	

	4
	Vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
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c) Sản phẩm: Sản phẩm thiết kế của 4 nhóm HS thể hiện nội dung sau: 
	b) Đặc điểm phát triển 
	Vùng
	Đặc điểm

	Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ
	- Có vai trò quan trọng hàng đầu về chính trị, kinh tế, văn hoá và khoa học - công nghệ của cả nước. 
- Tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế của vùng Đồng bằng sông Hồng. 
- Phát triển vùng tập trung vào tam giác Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh để tạo nên vùng động lực, trong đó Thủ đô Hà Nội là cực tăng trưởng quan trọng nhất trong liên kết phát triển khu vực phía Bắc và kết nối quốc tế. 
- Tập trung đầu tư, đi đầu trong khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, xã hội số, chính quyền số; phát triển một số ngành dịch vụ hiện đại, chất lượng cao, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi sản xuất toàn cầu; chú trọng kinh tế biển với các ngành vận tải biển, du lịch biển đảo, kinh tế hàng hải....

	Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung
	- Có vị trí chiến lược và thuận lợi hình thành các hành lang giao lưu kinh tế, thương mại với các quốc gia láng giềng cả trên đất liền và đường hàng hải quốc tế. 
- Phát triển Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, tập trung vào khu vực ven biển Huế - Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tạo vùng động lực. 
- Chú trọng phát triển dịch vụ, công nghiệp, khoa học - công nghệ; trung tâm logistics và du lịch biển. 
- Thành phố Đà Nẵng là cực tăng trưởng quan trọng.
- Phát triển hệ thống đô thị ven biển, du lịch biển, du lịch sinh thái; nhà máy lọc - hoá dầu, công nghiệp ô tô - phụ trợ ngành cơ khí, khu công nghệ cao. 
- Phát triển các cảng biển và dịch vụ cảng biển, hạ tầng và các trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá.

	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	- Nằm trên các tuyến giao thông quan trọng, có nhiều cửa ngõ thuận lợi cho giao lưu kinh tế - xã hội trong cả nước, khu vực và quốc tế. 
- Thành phố HCM là cực tăng trưởng lớn nhất; giữ vai trò quan trọng nhất.
- Các lĩnh vực dịch vụ được đẩy mạnh trong vùng là tài chính, thương mại, dịch vụ, giáo dục - đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. 
- Tập trung phát triển mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đi đầu trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng, xây dựng kinh tế số, xã hội số. 
- Thu hút đầu tư các ngành công nghiệp công nghệ cao, các công viên phần mềm, trí tuệ nhân tạo. 
- Chú trọng phát triển kinh tế biển như dịch vụ logistics, khai thác, chế biến dầu khí, du lịch biển.

	Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	- Ở vị trí phía nam của đất nước, là một bộ phận của vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
- Dẫn đầu về sản xuất lương thực, thực phẩm của cả nước. 
- Tập trung vào Cần Thơ - An Giang, trong đó thành phố Cần Thơ là cực tăng trưởng quan trọng nhất.
- Chú trọng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các trung tâm đầu mối về nông nghiệp gắn với các vùng chuyên canh.
- Xây dựng vùng dẫn đầu trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ.
- Tăng cường phát triển công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm; cơ khí, sản xuất hoá chất phục vụ nông nghiệp. 
- Đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, trong đó Phú Quốc được xây dựng thành trung tâm dịch vụ, du lịch sinh thái biển mang tầm quốc tế.

	Từ năm 2025, theo Nghị quyết số 252/2025/QH15 ngày 10/12/2025 của Quốc hội, nước ta có các vùng động lực: phía Bắc, phía Nam, miền Trung, Đồng bằng sông Cửu Long, Bắc Trung Bộ.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 6 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Trong lúc đó, một bạn dùng điện thoại tra cứu nhanh trên mạng thông tin về tỉ trọng đóng góp GDP của vùng kinh tế trọng điểm nhóm mình phụ trách.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.9. Tìm hiểu vùng kinh tế ngành
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được quá trình hình thành và đặc điểm phát triển của các vùng nông nghiệp, vùng công nghiệp, vùng du lịch.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh khái niệm về vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5

	Nhóm
	Vùng kinh tế ngành
	Số tỉnh/thành phố
	Hướng chuyên môn hóa

	1, 4
	Vùng nông nghiệp
	
	

	2, 5
	Vùng công nghiệp
	
	

	3, 6
	Vùng du lịch
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Hình 2.5. Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (Lào Cai)
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Hình 2.6. Chợ nổi Ngã Năm (Cần Thơ)


c) Sản phẩm: Sản phẩm thiết kế của 6 nhóm HS thể hiện nội dung sau: 
	3. Vùng kinh tế ngành 
a) Vùng nông nghiệp 
* Vùng sinh thái nông nghiệp 
	Vùng
	Số tỉnh/thành phố
	Hướng chuyên môn hóa

	Trung du và miền núi phía Bắc
	9
	- Cây công nghiệp lâu năm cận nhiệt: chè và cây dược liệu như hồi, quế,... 
- Cây công nghiệp hàng năm như đậu tương, lạc,... 
- Cây ăn quả. 
- Chăn nuôi gia súc lớn, đặc biệt là chăn nuôi trâu, bò và lợn.

	Đồng bằng sông Hồng
	6
	- Lúa gạo.
- Cây rau, đậu.
- Cây công nghiệp hàng năm.
- Chăn nuôi lợn, gia cầm và nuôi bò sữa.

	Bắc Trung Bộ
	5
	- Lúa.
- Cây ăn quả.
- Cây công nghiệp hàng năm. 
- Chăn nuôi gia súc lớn (bò, trâu), chăn nuôi lợn. 
- Thuỷ sản nghiêng về nuôi trồng nhưng vai trò không đáng kể.

	Nam Trung Bộ
(Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
	6
	- Cây công nghiệp hàng năm: cà phê, cao su, hồ tiêu, chè,..
- Lúa.
- Chăn nuôi lợn và bò thịt, bò sữa. 
- Khai thác hải sản.

	Đông Nam Bộ
	3
	- Cao su, điều, hồ tiêu,... 
- Cây công nghiệp hàng năm như mía, lạc,... 
- Chăn nuôi bò sữa.
- Khai thác hải sản.

	Đồng bằng sông Cửu Long
	5
	- Lúa.
- Cây ăn quả nhiệt đới.
- Chăn nuôi gia cầm, nhất là nuôi vịt. 
- Thuỷ sản (cả khai thác và nuôi trồng).


* Vùng nông nghiệp chuyên canh 
- Có thể gọi là vùng chuyên môn hoá các sản phẩm nông nghiệp.
- Có quy mô rất linh hoạt, có thể là cả một vùng nông nghiệp. 
- Một số vùng chuyên canh:
+ Vùng chuyên canh cây công nghiệp như: Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ, Trung du và miền núi phía Bắc.
+ Vùng chuyên canh cây lương thực như: Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long. 
- Các vùng chuyên canh cũng không bao trùm hết toàn bộ lãnh thổ quốc gia. 
- Vùng chuyên canh cũng có thể là một lãnh thổ nhỏ hơn nằm trong một vùng nông nghiệp hoặc một địa phương cấp tỉnh, có mức độ chuyên môn hoá sâu về một sản phẩm chính 
- Các vùng chuyên môn hoá hoặc gọi là vùng sản xuất trọng điểm như:
+ Vùng chăn nuôi gia súc lớn (trâu, bò): Trung du và miền núi phía Bắc, Bắc Trung Bộ.
+ Vùng chăn nuôi lợn: ở Đồng bằng sông Hồng.
+ Vùng sản xuất thuỷ sản ở Đồng bằng sông Cửu Long,... 
* Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 
- Về trồng trọt: Phát triển các vùng sản xuất nông sản ứng dụng công nghệ cao, tập trung như: 
+ Cà phê tại Nam Trung Bộ, Tây Bắc và Bắc Trung Bộ; 
+ Chè tại Thái Nguyên, Lâm Đồng; 
+ Thanh long tại Lâm Đồng; 
+ Rau tại Lào Cai, Hà Nội, Hải Phòng, Thành phố HCM, Lâm Đồng; 
+ Hoa tại Lào Cai, Hà Nội, Thành phố HCM, Lâm Đồng; 
+ Cây ăn quả chủ lực xuất khẩu tại Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
- Về chăn nuôi: Phát triển các vùng chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, tập trung như: 
+ Bò sữa tại Sơn La, Hà Nội, Nghệ An và Lâm Đồng; 
+ Lợn tại vùng Đồng bằng sông Hồng và Đông Nam Bộ; 
+ Gia cầm tại vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
- Về thuỷ sản: Phát triển các vùng sản xuất tôm nước mặn, nước lợ ứng dụng công nghệ cao, tập trung lại vùng Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 
EM CÓ BIẾT? 
Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là vùng chuyên canh, diện tích liền vùng, liền thửa trong địa giới hành chính một tỉnh, có điều kiện tự nhiên thích hợp, cơ sở hạ tầng kĩ thuật tương đối hoàn chỉnh về giao thông, thuỷ lợi, điện, thuận lợi cho sản xuất hàng hoá, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển sản xuất nông nghiệp của ngành và địa phương. 
(Nguồn: Bộ nông nghiệp và môi trường)
b) Vùng công nghiệp 
* Quá trình hình thành 
	Vùng CN
	Các tỉnh, thành phố

	Vùng 1
	14 tỉnh Trung du miền núi phía Bắc: Bắc Kạn, Thái Nguyên (nay Bắc Kạn sáp nhập với Thái Nguyên với tên gọi Thái Nguyên); Bắc Giang (nay sáp nhập với Bắc Ninh với tên gọi Bắc Ninh); Cao Bằng; Điện Biên; Hoà Bình, Phú Thọ (nay Hòa Bình, Phú Thọ sáp nhập với Vĩnh Phúc với tên gọi Phú Thọ); Hà Giang, Tuyên Quang (nay Hà Giang sáp nhập với Tuyên Quang với tên gọi  Tuyên Quang); Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai, Yên Bái (nay Lào Cai sáp nhập với Yên Bái với tên gọi Lào Cai); Sơn La.

	Vùng 2
	15 tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Hổng và Bắc Trung Bộ: Bắc Ninh (nay sáp nhập với Bắc Giang với tên gọi Bắc Ninh); Hà Nội, Hà Tây (nay là Hà Nội); Hà Tĩnh; Hải Dương, Hải Phòng (nay Hải Dương sáp nhập với TP. Hải Phòng với tên gọi TP. Hải Phòng); Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình (nay Hà Nam sáp nhập với Nam Định, Ninh Bình với tên gọi Ninh Bình); Nghệ An; Quảng Ninh; Hưng Yên, Thái Bình (nay Hưng Yên sáp nhập với Thái Bình với tên gọi Hưng Yên); Thanh Hoá; Vĩnh Phúc (nay sáp nhập với Hòa Bình và Phú Thọ với tên gọi Phú Thọ).

	Vùng 3
	10 tỉnh ven biển Trung Bộ: Bình Định (nay sáp nhập với Gia Lai với tên gọi Gia Lai); Đà Nẵng, Quảng Nam (nay Quảng Nam sáp nhập với TP. Đà Nẵng với tên gọi TP. Đà Nẵng); Khánh Hoà, Ninh Thuận (nay Khánh Hòa sáp nhập với Ninh Thuận với tên gọi Khánh Hòa); Phú Yên (nay sáp nhập với Đắk Lắk với tên gọi Đắk Lắk); Quảng Bình, Quảng Trị (nay Quảng Bình sáp nhập với Quảng Trị với tên gọi Quảng Trị); Quảng Ngãi (nay sáp nhập với Kon Tum với tên gọi Quảng Ngãi); Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

	Vùng 4
	4 tỉnh: Đắk Lắk (nay sáp nhập với Phú Yên với tên gọi Đắk Lắk); Đắk Nông (nay sáp nhập với Lâm Đồng và Bình Thuận với tên gọi Lâm Đồng); Gia Lai (nay sáp nhập với Bình Định với tên gọi Gia Lai); Kon Tum (nay sáp nhập với Quảng Ngãi với tên gọi Quảng Ngãi).

	Vùng 5
	8 tỉnh, thành phố: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, TP. HCM (nay Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương sáp nhập với TP. HCM với tên gọi TP. HCM); Bình Phước, Đồng Nai (nay Bình Phước sáp nhập với Đồng Nai với tên gọi Đồng Nai); Lâm Đồng, Bình Thuận (nay Lâm Đồng sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông với tên gọi Lâm Đồng);  Tây Ninh (nay sáp nhập với Long An với tên gọi Tây Ninh).

	Vùng 6
	13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long: An Giang, Kiên Giang (nay An Giang sáp nhập với Kiên Giang với tên gọi An Giang); Bạc Liêu, Cà Mau (nay Bạc Liêu sáp nhập với Cà Mau với tên gọi Cà Mau); Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long (nay Bến Tre, Vĩnh Long, Trà Vinh sáp nhập với tên gọi Vĩnh Long); Cẩn Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang (nay sáp nhập với tên gọi TP. Cần Thơ); Đồng Tháp, Tiền Giang (nay sáp nhập với tên gọi Đồng Tháp); Long An (nay sáp nhập với Tây Ninh với tên gọi Tây Ninh).


(Nguồn: Quyết định số 73/2006/QĐ-TTg ngày 04 tháng 04 năm 2006 và Quyết định số 202/2025/QH15)
* Đặc điểm phát triển 
	
Vùng
	Đặc điểm phát triển

	Trung du miền núi phía Bắc
	- Tập trung phát triển các ngành khai thác và chế biến khoáng sản; thuỷ điện; sản xuất, chế biến thực phẩm; sản xuất hoá chất; sản xuất vật liệu xây dựng; sản xuất kim loại, lắp ráp linh kiện, công nghiệp hỗ trợ... 
- CN chủ yếu tập trung ở khu vực Đông Bắc như Thái Nguyên, Việt Trì,...

	Đồng bằng sông Hồng
	- Cơ cấu công nghiệp khá đa dạng: cơ khí, sản xuất kim loại, sản xuất hoá chất, nhiệt điện, công nghiệp công nghệ cao. 
- Phát triển có chọn lọc công nghiệp hỗ trợ sản xuất linh kiện cơ khí, ô tô, xe máy, linh kiện điện tử xung quanh thành phố Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh. 
- Công nghiệp phát triển mạnh ở Hà Nội, Hải Phòng và một số địa phương khác.

	Duyên hải miền Trung (nay gồm vùng BTB và một phần vùng NTB)
	- Hoạt động công nghiệp chủ yếu ở khu vực ven biển.
- Các ngành chính: chế biến hải sản; sản xuất vật liệu xây dựng; cơ khí đóng tàu và sửa chữa tàu biển; mới đây có công nghiệp lọc - hoá dầu.
- Công nghiệp được phát triển gắn với sự phát triển của hệ thống cảng biển, với trục hành lang Đông - Tây. 
- Công nghiệp phát triển mạnh nhất ở Đà Nẵng.

	Tây Nguyên (nay là một phần của vùng NTB)
	- Cơ cấu công nghiệp theo ngành khá đơn giản, chủ yếu là công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, chế biến gỗ; thuỷ điện; công nghiệp khai thác và chế biến khoáng sản (bô-xít). 
- Chưa có địa bàn công nghiệp có quy mô đáng kể.

	Đông Nam Bộ
	- Phát triển các ngành công nghiệp cơ khí; dầu khí và các chế phẩm hoá dầu, hoá chất; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính; công nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp phụ trợ; công nghiệp sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uồng; sản xuất hàng tiêu dùng cho xuất khẩu. 
- TP HCM là nơi phát triển công nghiệp mạnh nhất cả nước, một số địa bàn khác như Biên Hoà, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

	Đồng bằng sông Cửu Long
	- Trong vùng tập trung phát triển các ngành công nghiệp sản xuất, chế biến nông sản, thuỷ hải sản xuất khẩu; cơ khí nông nghiệp; công nghiệp khí - điện - đạm; sản xuất vật liệu xây dựng; công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng,…
- Cần Thơ là nơi phát triển công nghiệp mạnh nhất.


c) Vùng du lịch 
* Quá trình hình thành 
- Bắt đầu từ đầu thập niên 90 của thế kỉ XX đến nay, nước ta đã tiến hành nghiên cứu phân vùng du lịch Việt Nam. 
- Năm 1995, nước ta phân thành 3 vùng du lịch gồm: Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Nam Trung Bộ và Nam Bộ. 
- Năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2473/QĐ-TTg, nước ta được quy hoạch thành 7 vùng du lịch.
- Đến năm 2025: Hình thành vùng Nam Trung Bộ (gồm vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và vùng Tây Nguyên trước đây) nên thực tế nước ta có 6 vùng du lịch.

	Vùng
	Các tỉnh, thành phố

	Trung du và miền núi phía Bắc
	Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Cao Bằng, Lạng Sơn.

	Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
	Hà Nội và các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình và Quảng Ninh.

	Bắc Trung Bộ
	Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.

	Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
	Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng

	Đông Nam Bộ
	TP HCM, Đồng Nai, Tây Ninh.

	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long, và thành phố Cần Thơ.


* Đặc điểm phát triển 
	Vùng
	Đặc điểm phát triển

	Trung du và miền núi phía Bắc
	- Sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch về nguồn, tham quan tìm hiểu bản sắc văn hoá dân tộc; hệ sinh thái núi cao, hang động; nghỉ dưỡng núi; nghỉ cuối tuần, du lịch thể thao, khám phá; du lịch biên giới gắn với thương mại cửa khẩu. 
- Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Tuyên Quang.

	Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
	- Sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch văn hoá; du lịch biển, đảo; du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn, du lịch lễ hội; du lịch vui chơi giải trí cao cấp. 
- Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: Hà Nội, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình.

	Bắc Trung Bộ
	- Sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch tham quan di sản, di tích lịch sử - văn hoá, du lịch biển, đảo; du lịch tham quan, nghiên cứu hệ sinh thái; du lịch biên giới gắn với các cửa khẩu. 
- Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế.

	Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
	- Sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch biển, đảo; du lịch văn hoá, tham quan, nghỉ dưỡng, nghiên cứu, du lịch biên giới gắn với cửa khẩu. 
- Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng.

	Đông Nam Bộ
	- Sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch văn hoá, lễ hội, giải trí; nghỉ dưỡng biển, thể thao, mua sắm; du lịch biên giới gắn với cửa khẩu. 
- Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: TP. HCM, Tây Ninh.

	Đồng bằng sông Cửu Long
	- Sản phẩm du lịch đặc trưng: du lịch sinh thái (miệt vườn, đất ngập nước); du lịch biển, đảo; du lịch văn hoá, lễ hội. 
- Các địa bàn trọng điểm phát triển du lịch: An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau.


EM CÓ BIẾT? (bỏ)
Theo dự thảo Quy hoạch hệ thống du lịch Việt Nam thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nước ta có 6 vùng du lịch là Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long. 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 6 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Nhóm 1, 4 cử một bạn dùng điện thoại mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Giải thích vì sao hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp quy mô lớn lại mang lại hiệu quả cao”. Sau đó ghi chép lại để làm kết quả báo cáo.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 1, 4 chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.10. Thực hành tìm hiểu và viết báo cáo về vùng kinh tế ở nước ta
a) Mục tiêu:
- HS thu thập được tranh ảnh, số liệu, video,... để viết báo cáo về vùng kinh tế nước ta.
- Năng lực số [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau thông qua kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, hoạt động 4 nhóm, hoàn thành yêu cầu:
	IV. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU VÀ VIẾT BÁO CÁO VỀ VÙNG KINH TẾ Ở NƯỚC TA 
1. Nội dung 
Lựa chọn một trong các vùng kinh tế - xã hội hiện nay (theo Nghị quyết số 252/2025/QH15 của Quốc hội) để viết báo cáo về nội dung vùng kinh tế - xã hội theo gợi ý:
- Nguồn lực phát triển của vùng
- Thực trạng phát triển vùng
- Định hướng phát triển vùng.
2. Nguồn tư liệu 
- Sách giáo khoa Địa lí 12.
- Nghị quyết số 306/NQ-CP của Chính phủ: về điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 
- Nghị quyết số 252/2025/QH15 của Quốc hội: về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kì 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và các Bộ, ban ngành liên quan: 
+ Bộ tài chính.
+ Bộ Công thương. 
+ Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch. 
+ Bộ Nông nghiệp và môi trường.
+ Cục Thống kê,... 
3. Gợi ý thực hiện 
- Lựa chọn vùng kinh tế - xã hội
- Thu thập thông tin, số liệu về vùng.
- Viết báo cáo. 
- Trình bày báo cáo.


c) Sản phẩm: Sản phẩm đã được thiết kế của 4 nhóm HS. 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Ngay khi hoàn thành đề cương báo cáo vùng kinh tế, nhóm trưởng chụp ảnh bài làm và gửi vào nhóm Padlet/Zalo lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận và hoàn thành sản phẩm ra giấy.
- Nhóm trưởng chụp và tải tệp tin hình ảnh bài làm lên hệ thống Padlet/Zalo lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mở trực tiếp nhóm Padlet/Zalo để cả lớp cùng xem ảnh bài nộp của 4 nhóm.
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày ý tưởng.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng phân biệt các loại vùng kinh tế.
- Năng lực số [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau thông qua kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu: Lập bảng kể tên các loại vùng kinh tế của nước ta hiện nay theo mẫu sau vào vở ghi bài: 
	Vùng kinh tế tổng hợp
	Vùng kinh tế trọng điểm
	Vùng nông nghiệp
	Vùng công nghiệp
	Vùng du lịch

	?
	?
	?
	?
	?


c) Sản phẩm: Câu trả lời và sơ đồ tư duy của HS trên giấy.
	* Tham khảo: 
	Vùng kinh tế tổng hợp
	Vùng kinh tế trọng điểm
	Vùng nông nghiệp
	Vùng công nghiệp
	Vùng du lịch

	- Vùng Trung du và miền phía Bắc (9 tỉnh)
- Vùng Đồng bằng sông Hồng (6 tỉnh, thành phố)
- Vùng Bắc Trung Bộ (5 tỉnh, thành phố)
- Vùng Nam Trung Bộ (6 tỉnh, thành phố)
- Vùng Đông Nam Bộ (3 tỉnh, thành phố)
- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (5 tỉnh, thành phố)
 
	- Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ     
- Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung 
- Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam  
- Vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	- Vùng sinh thái nông nghiệp
- Vùng nông nghiệp chuyên canh
-  Vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
	- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
- Vùng Đồng bằng sông Hồng.
- Duyên hải miền Trung (nay gồm vùng BTB và một phần vùng NTB)
- Tây Nguyên (nay là một phần của vùng NTB)
- Vùng Đông Nam Bộ 
- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long 
	- Vùng Trung du và miền núi phía Bắc.
- Vùng Đồng bằng sông Hồng và duyên hải Đông Bắc
- Vùng Bắc Trung Bộ
- Vùng Nam Trung Bộ (Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên)
- Vùng Đông Nam Bộ
- Vùng Đồng bằng sông Cửu Long





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Ngay khi hoàn thành sơ đồ vùng kinh tế, nhóm trưởng chụp ảnh  bài làm và gửi lên nhóm Padlet/Zalo lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS ngồi theo nhóm, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để hoàn thành yêu cầu GV giao trong 05 phút.
- Khi gần hết giờ, đại diện các nhóm chụp và gửi file sản phẩm lên nhóm Padlet/Zalo. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mở Zalo/Padlet chiếu bài nộp của các nhóm.
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm thuyết trình về sản phẩm. 
- Cả lớp theo dõi và đưa ra nhận xét sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá chất lượng kiến thức thể hiện trên sản phẩm của HS.
- GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức chuẩn có liên quan.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Vận dụng tri thức địa lí giải quyết vấn đề thực tiễn về phát triển vùng tại địa phương.
- Năng lực AI [NLa]: Đánh giá được độ chính xác của thông tin do AI tạo ra, khẳng định vai trò kiểm chứng sự thật của con người đối với các dữ liệu kinh tế địa phương.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK, Internet và vận dụng kiến thức để hoàn thành yêu cầu: Tìm hiểu thông tin và giới thiệu về một ngành hoặc hoạt động kinh tế nổi bật ở vùng kinh tế - xã hội nơi em sinh sống.
c) Sản phẩm: Bài báo cáo của HS.
	* Hướng dẫn:
- Giới thiệu khái quát về địa phương em: tên gọi, vị trí, đặc điểm tự nhiên (diện tích, địa hình, khí hậu, rừng, biển,…)
- Khái quát về các loại vùng (vùng kinh tế - xã hội; vùng kinh tế ngành: vùng nông nghiệp, vùng công nghiệp, vùng du lịch; vùng kinh tế trọng điểm) nơi em sinh sống.
- Thông tin về vùng em đang sinh sống:
- Thông tin về ngành kinh tế em định giới thiệu:
+ Tên gọi
+ Vai trò
+ Điều kiện phát triển
+ Hiện trạng phát triển
+ Giá trị, hiệu quả, tác động đến kinh tế - xã hội ở địa phương
+ Xu hướng, giải pháp…


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho 4 nhóm thực hiện ở nhà.
- GV hướng dẫn chi tiết: Về nhà, các nhóm hãy dùng công cụ ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “đặc điểm phát triển của ngành kinh tế….tại….”. Với vai trò là “Người kiểm duyệt”(Fact-check), đối chiếu với thực tế địa phương, sửa lại thông tin sai lệch mà AI cung cấp. Biên tập thành một báo cáo ngắn, chèn hình minh họa và nộp sản phẩm lên nhóm Padlet/Zalo lớp trước tiết học sau.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Tại nhà, các nhóm dùng AI tạo khung văn bản thô theo gợi ý.
- HS tiến hành họp nhóm trực tuyến, thực hiện Fact-check, dùng kiến thức thực tế để sửa lỗi sai của AI (nếu có). Hoàn thiện và nộp bài làm lên Padlet/Zalo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Vào đầu tiết học tiếp theo, GV mở Padlet/Zalo chiếu bài nộp của một nhóm đại diện.
- Cả lớp theo dõi và đưa ra nhận xét sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá quá trình tự học và tư duy phản biện ở nhà của HS. 
- GV hướng dẫn HS chốt kiến thức có liên quan.
4. Củng cố, dặn dò: GV củng cố bài học bằng sơ đồ hóa kiến thức được chuẩn bị sẵn và trình chiếu, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.
- Hoàn thành yêu cầu phần vận dụng.
- Chuẩn bị bài mới: CHUYÊN ĐỀ 12.3. PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ.


Ngày soạn: ...... /...... /......

CHUYÊN ĐỀ 12.3. PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
(THỜI LƯỢNG: 10 TIẾT)

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức:
- Trình bày được khái niệm, đặc điểm, quá trình hình thành và phát triển làng nghề. 
- Phân tích được vai trò của làng nghề, thực trạng và định hưởng phát triển làng nghề, tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên, môi trường. 
- Liên hệ thực tế địa phương. 
2. Năng lực:
a) Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: 
+ Giúp đỡ được các bạn khác vươn lên, tự lực trong học tập thông qua các hoạt động cá nhân/nhóm.
+ Biết khẳng định và bảo vệ quan điểm, nhu cầu tự học, tự tìm hiểu của bản thân.
- Giao tiếp và hợp tác: Xác định mục đích, nội dung, phương tiện và thái độ giao tiếp: biết lựa chọn nội dung giao tiếp phù hợp với hình thức hoạt động cá nhân/cặp/nhóm.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết xác định và làm rõ thông tin từ nguồn thông tin SGK, bản đồ…
b) Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học địa lí:
 + Nhận thức thế giới theo quan điểm không gian:
 > Sử dụng được bản đồ để xác định được sự phân bố của một số làng nghề nước ta.
 > Phân tích được thực trạng phát triển một số làng nghề.
 + Giải thích các hiện tượng và quá trình địa lí: Phát hiện và giải thích được quá trình hình thành và phát triển làng nghề ở Việt Nam.
 - Tìm hiểu địa lí:
 + Sử dụng các công cụ địa lí
 > Biết tìm kiếm, chọn lọc và khai thác thông tin văn bản, tranh ảnh, bản đồ, …
 > Biết đọc và sử dụng bản đồ.
 > Biết thực hiện được một số tính toán đơn giản: cơ cấu số lượng làng nghề, cơ cấu giá trị sản xuất của các làng nghề... 
 + Biết khai thác Internet phục vụ trong việc học tập môn Địa lí.
 - Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học:
 + Cập nhật thông tin và liên hệ thực tế: Tìm kiếm được các thông tin và nguồn số liệu tin cậy về phát triển làng nghề ở nước ta.
 + Vận dụng tri thức địa lí giải quyết một số vấn đề thực tiễn: Vận dụng được các kiến thức, kỹ năng để giải quyết một số vấn đề thực tiễn liên quan đến vấn đề phát triển làng nghề nước ta.
c) Năng lực số:
- [1.1.NC1b]: Áp dụng được kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được dữ liệu, thông tin, hình ảnh thực tế về hiện trạng phát triển làng nghề.
- [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau thông qua kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học.
d) Năng lực AI:
- [NLc]: Sử dụng công cụ AI (ChatGPT/Gemini) để hỗ trợ quá trình dạy học (GV tạo kịch bản cho phần khởi động; HS dùng AI để hệ thống hóa kiến thức đặc điểm làng nghề).
- [NLa]: Đánh giá được độ chính xác của thông tin do AI tạo ra, khẳng định vai trò kiểm chứng sự thật của con người đối với các dữ liệu kinh tế địa phương.
3. Phẩm chất:
- Yêu nước: Yêu đất nước, tự hào về truyền thống xây dựng và bảo vệ đất nước. Tự hào về sự phát triển của các làng nghề cũng như truyền thống cần cù, chịu khó, sáng tạo, khéo léo của người lao động nước ta.
- Nhân ái: Có mối quan hệ hài hòa với người khác. Tôn trọng sự khác biệt trong định hướng lựa chọn nghề nghiệp, quý trọng giá trị lao động.
- Chăm chỉ: Có ý chí vượt qua khó khăn để hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
- Trung thực trong học tập.
- Trách nhiệm: Tích cực, tự giác, nghiêm túc học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức. Có ý thức trong việc giữ gìn và phát triển các làng nghề ở địa phương.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Thiết bị dạy học:
- GV: Máy tính cá nhân, máy chiếu kết nối mạng Internet.
- HS: Thiết bị số cá nhân (điện thoại thông minh/máy tính bảng) có kết nối mạng.
2. Học liệu:
- Sách chuyên đề Địa lí 12.
- Tranh ảnh, tranh ảnh, video, học liệu số.
- Giấy A4, giấy A0, bút màu, bút đỏ.
3. Nền tảng số và Công cụ AI:
- Nền tảng số: Nhóm Padlet/Zalo lớp.
- Công cụ AI: ChatGPT/Google Gemini.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định:
	Ngày dạy
	Lớp
	Sĩ số
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


2. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra, nhận xét, đánh giá sản phẩm hoạt động vận dụng ở nhà của nhóm HS.
3. Hoạt động học tập:
HOẠT ĐỘNG 1: HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (KHỞI ĐỘNG)
a) Mục tiêu:
- Tạo sự hứng thú cho HS, từ đó dẫn dắt, giới thiệu vào nội dung bài học.
- Năng lực AI [NLc]: Việc quan sát hình ảnh sinh động do AI tạo ra giúp HS nhận diện được khả năng thiết kế đồ họa từ văn bản của trí tuệ nhân tạo.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, theo dõi và trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS xác định và nêu được đáp án: Làng nghề làm gốm sứ.
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu Bức tranh do AI thiết kế lên màn chiếu: AI vẽ một bức tranh có lò nung bằng gạch, những người thợ đang vuốt đất sét trên bàn xoay và vô số bình hoa gốm sứ xếp dọc bờ sông.
- Câu hỏi: Dựa vào bức ảnh do trí tuệ nhân tạo vừa vẽ ra, em hãy đoán xem đây là mô phỏng của loại hình làng nghề truyền thống nào ở nước ta?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát màn chiếu, suy nghĩ nhanh trong 30 giây.
- HS vận dụng kiến thức, xâu chuỗi kiến thức để suy nghĩ câu trả lời.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi 1 số HS phát biểu nhanh.
- Các HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá hoạt động, câu trả lời của HS.
- GV dẫn dắt vào bài mới: Làng nghề ở nước ta có lịch sử phát triển lâu đời và phân bố rộng khắp đất nước. Phát triển làng nghề là giải pháp kinh tế quan trọng góp phần thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở nhiều địa phương. Các làng nghề nước ta có đặc điểm và vai trò như thế nào? hình thành và phát triển ra sao? Những tác động của làng nghề đối với kinh tế, xã hội và môi trường là gì?
HOẠT ĐỘNG 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 2.1. Tìm hiểu khái niệm làng nghề
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được khái niệm làng nghề.
- Năng lực AI [NLc]: HS sử dụng công cụ AI để giải thích ngắn gọn thuật ngữ làng nghề truyền thống.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày khái niệm làng nghề.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	I. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
1. Khái niệm 
- Làng nghề: là một hoặc nhiều cụm dân cư cấp thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc hoặc các điểm dân cư tương tự tham gia hoạt động ngành nghề nông thôn. 
- Làng nghề truyền thống là làng nghề có nghề truyền thống được hình thành từ lâu đời. 
- Tiêu chí xác định làng nghề: 
+ Có tối thiểu 20% số hộ trên địa bàn tham gia. 
+ Có tối thiểu 2 năm liên tục sản xuất kinh doanh ổn định. 
+ Đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường làng nghề theo quy định hiện hành. 
- Đối với làng nghề truyền thống, ngoài những tiêu chí trên, phải có ít nhất một nghề truyền thống với 3 tiêu chí: 
+ Nghề đã xuất hiện tại địa phương từ trên 50 năm và đang tiếp tục phát triển; 
+ Nghề tạo ra sản phẩm mang bản sắc văn hoá dân tộc; 
+ Nghề gắn với tên tuổi của một hay nhiều nghệ nhân hoặc tên tuổi của làng nghề. 
EM CÓ BIẾT? 
Nước ta có 7 nhóm ngành nghề nông thôn, gồm: chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản; sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ; xử lí, chế biến nguyên vật liệu phục vụ sản xuất ngành nghề nông thôn; sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gồm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ; sản xuất và kinh doanh sinh vật cảnh; sản xuất muối; các dịch vụ phục vụ sản xuất, đời sống dân cư nông thôn. 
(Nguồn: Nghị định số 52/2018/NĐ-CP) 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn đọc SGK để tóm tắt các tiêu chí. Một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Định nghĩa ngắn gọn thế nào là làng nghề truyền thống”. Sau đó đối chiếu với SGK, thảo luận với bạn để chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi trong 03 phút.
- GV quan sát và trợ giúp các cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.2. Tìm hiểu đặc điểm của làng nghề
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được đặc điểm của làng nghề.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được hình ảnh thực tế về không gian sản xuất tại hộ gia đình.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày đặc điểm của làng nghề ở nước ta.
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c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	2. Đặc điểm làng nghề 
	Đặc điểm
	Phân tích

	a) Làng nghề Việt Nam là một bộ phận của kinh tế nông thôn và gắn bó với sản xuất nông nghiệp
	- Xuất phát từ nông nghiệp và gắn với phân công lao động ở nông thôn.
- Vừa mang tính chất ngành nghề vừa có tính lãnh thổ.

	b) Cơ sở hạ tầng và nguồn nguyên liệu của làng nghề thường là tại chỗ, đặc biệt là các làng nghề truyền thống
	- Nơi ở của các hộ gia đình cũng thường là nơi sản xuất của làng nghề, không gian sản xuất cũng là nơi trưng bày và buôn bán sản phẩm làng nghề. 
- Hầu hết các làng nghề truyền thống sử dụng nguồn nguyên liệu sẵn có tại địa phương. Một số nguyên liệu phải nhập từ vùng khác nhưng không nhiều.

	c) Ở các làng nghề đã có sự kết hợp giữa công nghệ truyền thống và công nghệ mới trong sản xuất
	- Công nghệ truyền thống của làng nghề Việt Nam là những kĩ thuật sản xuất do chính người lao động trong làng nghề tạo ra. 
- Các làng nghề đã tìm cách kết hợp những kĩ thuật sản xuất truyền thống với các công nghệ tiên tiến để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao và đáp ứng được nhu cầu thị trường.

	d) Hình thức tổ chức sản xuất của làng nghề ngày càng phong phú hơn
	- Đa số cơ sở sản xuất kinh doanh ở làng nghề là hộ gia đình.
- Tại một số làng nghề lớn đã xuất hiện các mô hình sản xuất khác như tổ hợp tác, hợp tác xã.... 
- Các công ty, các doanh nghiệp công nghiệp ở nông thôn cũng đã được phát triển.
- Cụm công nghiệp làng nghề là một mô hình sản xuất mới tại các làng nghề của nước ta.

	e) Thị trường tiêu thụ sản phẩm làng nghề ngày càng được mở rộng
	- Khi mới hình thành, sản phẩm của các làng nghề chủ yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại chỗ ở vùng nông thôn. 
- Khi nền kinh tế phát triển, đời sống nhân dân được nâng cao, hội nhập nền kinh tế thế giới đã mở rộng thị trường tiêu thụ cho các làng nghề.
- Thị trường tiêu thụ các sản phẩm làng nghề Việt Nam đang được mở rộng thông qua các kênh bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử. 
- Sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam tạo ra nhiều cơ hội cho thị trường tiêu thụ sản phẩm của làng nghề.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn đọc SGK để tóm tắt các đặc điểm. Một bạn dùng điện thoại tra hình ảnh nhà xưởng sản xuất nằm ngay trong sân nhà của hộ gia đình để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi trong 03 phút.
- GV quan sát và trợ giúp các cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.3. Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển làng nghề
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được quá trình hình thành và phát triển làng nghề.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tóm tắt nhanh sự kiện lịch sử 36 phố phường Hà Nội gắn với các phường nghề.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1

	Nhóm
	Nội dung
	Phân tích

	1
	Quá trình hình thành
	

	2
	Thời kì Phùng Nguyên (3 000 năm TCN)
	

	
	Thời Lý - Trần (thế kỉ XI - XIV)
	

	3
	Thời nhà Lê, nhà Mạc (thế kỉ XV - XVII)
	

	
	Thời kì Trịnh - Nguyễn phân tranh (thế kỉ XVI - XVII)
	

	4
	Thời Pháp thuộc (1858 - 1945)
	

	
	Từ năm 1945 đến nay
	


c) Sản phẩm: Sản phẩm thiết kế của các nhóm HS thể hiện nội dung sau: 
	3. Quá trình hình thành và phát triển làng nghề Việt Nam 
a) Quá trình hình thành 
- Các làng nghề truyền thống nước ta đều ra đời ở nông thôn và tách dần từ nông nghiệp. 
- Ban đầu, việc sản xuất các sản phẩm phi nông nghiệp là nghề phụ của người nông dân. Sau đó, những ngành nghề phụ dần trở thành ngành sản xuất chính ở một số làng. 
- Quá trình hình thành và phát triển làng nghề có thể được khái quát theo sơ đồ dưới đây:
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b) Lịch sử phát triển 
	Thời kì
	Sự phát triển

	Thời kì Phùng Nguyên (3 000 năm TCN)
	- Người Việt đã sáng chế ra kĩ thuật chế tác đá và sản xuất gốm. 
- Đến thời kì Đông Sơn, người Việt đã phát minh ra công thức hợp kim đồng thau, đồng thanh và phát triển 7 nhóm nghề thủ công lớn (nghề luyện kim, nghề chế tạo đồ gốm, nghề chế tạo thuỷ tinh, nghề mộc và sơn, nghề dệt vải, nghề đan lát và nghề chế tác đá).

	Thời Lý - Trần (thế kỉ XI - XIV)
	- Là một trong những giai đoạn phát triển mạnh mẽ. 
- Các ngành nghề phát triển là: nghề gốm, kiến trúc xây dựng, chạm khắc gỗ và đá, sơn, giấy dó, dệt tơ lụa, đúc đồng, kim hoàn, đóng thuyền,...

	Thời nhà Lê, nhà Mạc (thế kỉ XV - XVII)
	- Là giai đoạn hình thành 36 phố phường của Kinh thành Thăng Long.
- Các phường nghề như: phường làm giấy dó Yên Thái, phường dệt vải lụa Nghi Tàm, phường đúc đồng Ngũ Xá, phường Hàng Bạc, phường Hàng Trống,...

	Thời kì Trịnh - Nguyễn phân tranh (thế kỉ XVI - XVII)
	- Nghề phụ vẫn tiếp tục phát triển ở cả Đàng Trong và Đàng Ngoài. 
- Đàng trong xuất hiện nhiều làng nghề thủ công có nguồn gốc từ miền Bắc như: đúc đồng Phước Kiều (Quảng Nam - nay là Đà Nẵng), mộc Kim Bồng (Quảng Nam - nay là Đà Nẵng), đá mĩ nghệ Non Nước (Đà Nẵng), sơn mài Tân Bình Hiệp (Bình Dương - nay là TP. HCM),...

	Thời Pháp thuộc (1858 - 1945)
	- Chính quyền thực dân Pháp có một số hoạt động để khuyến khích phát triển các ngành nghề thủ công. 
- Hình thành một số trung tâm sản xuất thủ công mĩ nghệ: Hà Nội, Nam Định (nay là Ninh Bình), Thái Bình (nay là Hưng Yên), Hải Dương (nay là Hải Phòng), Bắc Ninh, Thanh Hoá, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), Quy Nhơn (nay thuộc Gia Lai), Phan Thiết (nay thuộc Lâm Đồng), Sài Gòn (nay là TP. HCM), Biên Hoà (Đồng Nai),...

	Từ năm 1945 đến nay
	- Làng nghề Việt Nam đã trải qua những giai đoạn phát triển thăng trầm.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm đọc SGK và thảo luận nội dung được phân công. Nhóm 3 cử một bạn mở ChatGPT/AI, nhập lệnh: “Kể tên nhanh ba nghề thủ công nổi tiếng nhất ở 36 phố phường Thăng Long thời xưa” để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 3 chia sẻ thông tin AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.4. Tìm hiểu vai trò của làng nghề
a) Mục tiêu:
- HS phân tích được vai trò của làng nghề ở nước ta.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để tra cứu thông tin về kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mĩ nghệ.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu:
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2

	Nhóm
	Vai trò
	Phân tích

	1
	Làng nghề góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn
	

	2
	Sản xuất làng nghề tạo ra khối lượng hàng hoá đa dạng, phong phú phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu
	

	3
	Làng nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá
	

	4
	Phát triển làng nghề góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
	


c) Sản phẩm: Sản phẩm thiết kế của các nhóm HS thể hiện nội dung sau: 
	II. PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ VÀ CÁC TÁC ĐỘNG 
1. Vai trò của làng nghề 
	Vai trò
	Phân tích

	a) Làng nghề góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho dân cư nông thôn
	- Làng nghề mang lại nguồn thu nhập chính cho nhiều gia đình nông thôn, giúp người dân cải thiện chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế của cộng đồng. 
- Làng nghề giúp các địa phương thực hiện các tiêu chí của nông thôn mới.

	b) Sản xuất làng nghề tạo ra khối lượng hàng hoá đa dạng, phong phú phục vụ cho tiêu dùng và xuất khẩu
	- Các sản phẩm của làng nghề không chỉ đáp ứng nhu cầu của thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu ra nhiều quốc gia khác. 
- Các sản phẩm làng nghề Việt Nam đem lại một nguồn ngoại tệ đáng kể cho đất nước (khoảng 1,7 tỉ USD năm 2021).

	c) Làng nghề góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công nghiệp hoá
	- Các làng nghề ở vùng nông thôn góp phần phá vỡ cấu trúc thuần nông, mở ra khả năng phát triển công nghiệp nông thôn một cách hợp lí. 
- Làng nghề phát triển đã tạo cơ hội cho hoạt động dịch vụ ở nông thôn mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động. 
- Tỉ trọng công nghiệp và dịch vụ trong cơ cấu GRDP của các làng nghề tăng lên, chiếm từ 60 - 80%. 
- Nhiều làng nghề phát triển đã trở thành trung tâm kinh tế của địa phương, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới.

	d) Phát triển làng nghề góp phần giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc
	- Các sản phẩm của làng nghề truyền thống là sự kết tinh, giao lưu và phát triển các giá trị văn hoá, văn minh lâu đời của dân tộc. 
- Những sản phẩm này luôn mang dấu ấn tâm hồn và bản sắc dân tộc, là di sản văn hoá vô giá mà ông cha để lại cho thế hệ sau. 
- Các làng nghề truyền thống là một dạng tài nguyên du lịch văn hoá hấp dẫn du khách.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Nhóm 2 cử một bạn điện thoại tra cứu nhanh trên mạng xem loại hàng thủ công nào của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất ra nước ngoài để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 2 chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.5. Tìm hiểu thực trạng phát triển các nhóm làng nghề
a) Mục tiêu:
- HS phân tích được thực trạng phát triển các nhóm làng nghề.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để tìm hiểu nhanh các khó khăn trong việc tiếp cận thị trường của hàng thủ công.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Một số làng nghề chủ yếu

	Nhóm 1
	Tìm hiểu thực trạng chung.

	Nhóm
	Làng nghề
	Thực trạng phát triển và phân bố

	2
	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản
	


	3
	Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ
	


	4
	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ
	



	BẢNG 3. SỐ LƯỢNG LÀNG NGHỀ PHÂN THEO NHÓM NGÀNH NGHỀ Ở NƯỚC TA NĂM 2024

	STT
	Phân theo nhóm ngành nghề
	Số lượng (làng nghề)
	Tỉ lệ (%)

	1
	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thủy sản
	688
	34,8

	2
	SX hàng thủ công mĩ nghệ
	83
	4,2

	3
	Xử lí, chế biến nguyên vật liệu phục vụ SX NN, nông thôn
	57
	2,9

	4
	SX đồ gỗ, mây tre đan gốm sứ, thủy tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ
	912
	46,2

	5
	SX và kinh doanh sinh vật cảnh
	160
	8,1

	6
	SX muối
	24
	1,2

	7
	Các dịch vụ phục vụ SX, đời sống dân cư nông thôn
	51
	2,6

	Tổng số
	1975
	100

	(Nguồn: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn)


[image: ]
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	2. Thực trạng và định hướng phát triển làng nghề 
a) Thực trạng 
- Nước ta có số lượng làng nghề lớn, cơ cấu làng nghề đa dạng: 1975 làng nghề được Nhà nước công nhận (2024).
- Đa số các làng nghề nước ta có quy mô nhỏ, chủ yếu là hộ gia đình (96%), trình độ sản xuất thấp, nằm xen kẽ tại các khu dân cư (trên 70%). 
- Nguyên, vật liệu cho các làng nghề chủ yếu được khai thác ở các địa phương.
- Các làng nghề vẫn sử dụng chủ yếu là lao động thủ công. 
- Cách thức tổ chức sản xuất kinh doanh tại các làng nghề khá đa dạng.
- Số hộ và cơ sở ngành nghề ở nông thôn tăng lên qua các năm: tăng 9 - 10%/năm.
- Làng nghề phân bố không đều theo lãnh thổ, tập trung chủ yếu ở các tỉnh miền Bắc. Tại miền Trung, Quảng Nam (nay là Đà Nẵng) là tỉnh có nhiều làng nghề. Ở miền Nam, các tỉnh/thành phố: Đồng Nai, Ninh Thuận (nay là Khánh Hòa), Bình Dương (nay là TP. HCM), Bến Tre (nay là Vĩnh Long), Tiền Giang (nay là An Giang),... phát triển các làng nghề gốm sứ và hàng thủ công mĩ nghệ khác,... 
- Một số nhóm làng nghề chủ yếu: 
	Nhóm làng nghề
	Thực trạng phát triển và phân bố

	Chế biến, bảo quản nông, lâm, thuỷ sản
	- Có số lượng làng nghề khá lớn (chiếm 34,8%).
- Chủ yếu sử dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ hoặc lân cận.
- Sản phẩm khá đa dạng như: bánh đa, bánh đậu xanh, bánh tráng, rượu nếp, dầu mè, đậu phộng, bánh pía, miến dong, nước mắm, tương, cá hấp,... 
- Chiếm 47,2% tổng doanh thu và 28,2% lao động từ các hoạt động làng nghề Việt Nam (năm 2024). 
- Cơ bản vẫn mang tính nhỏ lẻ, công nghệ chưa được cải tiến, thiết bị thủ công, mặt bằng sản xuất nhỏ hẹp, sử dụng lao động hộ gia đình, xưởng sản xuất lẫn vào khu dân cư. 
- Là nhóm làng nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.

	Sản xuất hàng thủ công mĩ nghệ
	- Chủ yếu dựa vào sự khéo léo và sáng tạo của người thợ, người nghệ nhân. 
- Phần lớn những làng nghề này có truyền thống lâu đời. 
- Chiếm 4,2% tổng số làng nghề, giải quyết việc làm cho khoảng 195 nghìn lao động và đóng góp 22,1% tổng doanh thu của các làng nghề (2024).
- Quy trình sản xuất gần như không thay đổi, lao động thủ công nhưng đòi hỏi tay nghề cao, chuyên môn hoá, tỉ mỉ và sáng tạo. 
- Sản phẩm thủ công mĩ nghệ vừa có giá trị sử dụng vừa mang đậm nét văn hoá và đặc điểm địa phương, dân tộc. 
- Hàm lượng văn hoá trong các sản phẩm thủ công mĩ nghệ được đánh giá cao.
- Những thách thức lớn nhất đối với làng nghề thủ công mĩ nghệ là khả năng tiếp cận thị trường, xây dựng thương hiệu, thiết kế sản phẩm.

	Sản xuất đồ gỗ, mây tre đan, gốm sứ, thuỷ tinh, dệt may, sợi, thêu ren, đan lát, cơ khí nhỏ
	- Là nhóm làng nghề chiếm tỉ trọng lớn về số lượng với 912 làng nghề (46,2% tổng số làng nghề - 2024). 
- Có nhiều làng nghề có truyền thống lâu đời nhưng cũng có nhiều làng nghề mới. 
- Quá trình sản xuất và phát triển của các làng nghề này đều mang tính kế thừa qua các thế hệ. 
- Người chỉ đạo sản xuất thường do thợ chính, có kinh nghiệm và tay nghề cao đảm nhận. 
- Các làng nghề này đã sử dụng máy móc, công nghệ hiện đại ở một số công đoạn sản xuất. 
- Đã phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh mới như hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân,... 
- Sự phát triển của các làng nghề này đã đóng góp không nhỏ cho quá trình phát triển kinh tế, văn hoá, tạo sản phẩm cho xã hội và việc làm cho người dân: chiếm 26,9% tổng số lao động và đóng góp 18,5% tổng doanh thu của các làng nghề (2024).


EM CÓ BIẾT? 
Năm 2024, thành phố Hà Nội có số lượng làng nghề đang hoạt động được công nhận nhiều nhất với 334 làng, tiếp đến là các tỉnh: Thái Nguyên (287 làng), Thái Bình - nay là Hưng Yên (141 làng), Nam Định - nay là Ninh Bình (124 làng), Ninh Bình (77 làng),... 
(Nguồn: Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn) 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Nhóm 3 cử một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Gợi ý giải pháp giúp các làng nghề thủ công quảng bá sản phẩm tốt hơn trên mạng xã hội” để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện các nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 3 chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.6. Tìm hiểu định hướng phát triển làng nghề
a) Mục tiêu:
- HS trình bày được định hướng phát triển làng nghề ở nước ta.
- Năng lực số [1.1.NC1b]: Áp dụng kỹ thuật tìm kiếm trên môi trường số để lấy được thông tin về chương trình OCOP.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động cặp đôi, hoàn thành yêu cầu: Trình bày định hướng phát triển làng nghề ở nước ta.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức: 
	b) Định hướng phát triển 
- Xây dựng kế hoạch khôi phục, bảo tồn đối với nghề truyền thống, làng nghề truyền thống đang có nguy cơ mai một, thất truyền; hỗ trợ các nghề, làng nghề truyền thống đã được công nhận và đang hoạt động hiệu quả để phát triển và nhân rộng. 
- Phục hồi, tôn tạo các di tích liên quan đến giá trị văn hoá nghề, làng nghề truyền thống; khôi phục, tổ chức các lễ hội, hoạt động văn hoá dân gian, phát huy các giá trị văn hoá của nghề và làng nghề trong xây dựng môi trường du lịch văn hoá; tổ chức liên kết chuỗi giá trị, phát triển làng nghề gắn với du lịch. 
- Việc phát triển làng nghề cần gắn với thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển kinh tế - xã hội bền vững; phát triển mô hình sản xuất tuần hoàn khép kín, tiết kiệm nguyên liệu, bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; ứng dụng công nghệ số trong quản lí, quảng bá và xúc tiến thương mại sản phẩm của làng nghề. 
- Đối với các làng đã có nghề, thực hiện chương trình khôi phục, bảo tồn, lưu giữ nét văn hoá truyền thống trong sản phẩm, bí quyết nghề, đồng thời thiết kế những sản phẩm mới phù hợp với thị trường, nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và bảo vệ cảnh quan, môi trường làng nghề. 
- Đối với các làng chưa có nghề thì thúc đẩy phát triển ngành nghề sản xuất, kinh doanh các sản phẩm theo nhu cầu của thị trường, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương thông qua các hình thức du nhập, học tập, phổ biến, nhân rộng từ các mô hình, làng nghề, làng nghề truyền thống đang hoạt động có hiệu quả,... 
- Huy động tối đa các nguồn lực xã hội và sự hỗ trợ của Nhà nước để bảo tồn và phát triển làng nghề; phát triển hài hoà các cơ sở ngành nghề, đa dạng hoá hình thức sản xuất, kết hợp công nghệ hiện đại và truyền thống nhằm phát huy hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 
EM CÓ BIẾT? 
Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030 đặt ra mục tiêu đến năm 2030 là khôi phục, bảo tồn được ít nhất 129 nghề truyền thống và 208 làng nghề truyền thống có nguy cơ bị mai một, thất truyền; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân các làng nghề đạt khoảng 10%/năm; nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủ công mĩ nghệ của các làng nghề đạt khoảng 6 tỉ USD; 100% cơ sở, hộ gia đình sản xuất trong làng nghề đáp ứng các quy định về bảo vệ môi trường. 


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS hoạt động cặp đôi (2 bạn cùng bàn).
- GV hướng dẫn chi tiết: Một bạn nghiên cứu SGK để tìm các định hướng. Trong lúc đó, một bạn dùng điện thoại tra cứu xem chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm là gì để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các cặp nghiên cứu nội dung SGK, tài liệu hoàn thành câu hỏi trong 03 phút.
- GV quan sát và trợ giúp các cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV gọi đại diện 1-2 cặp báo cáo kết quả, chia sẻ thông tin vừa tra cứu.
- Các cặp khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.7. Tìm hiểu tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường
a) Mục tiêu:
- HS phân tích được tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường nước ta.
- Năng lực AI [NLc]: Sử dụng AI để hệ thống hóa nhanh các nguyên nhân gây ô nhiễm tại khu vực làng nghề.
b) Nội dung: HS quan sát màn chiếu, SGK, hoạt động nhóm, hoàn thành yêu cầu.
	PHIẾU HỌC TẬP SỐ 2
Tác động của làng nghề đến kinh tế, xã hội và tài nguyên môi trường

	Nhóm
	Tác động
	Tích cực
	Tiêu cực

	1, 3
	Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội
	

	

	2, 4
	Tác động đến tài nguyên, môi trường
	

	


c) Sản phẩm: HS hoàn thành tìm hiểu kiến thức:
	3. Tác động của làng nghề đến kinh tế - xã hội và tài nguyên, môi trường 
	Nội dung
	Tích cực
	Tiêu cực

	a) Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội
	- Góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá ở nông thôn. 
- Cung cấp nguồn hàng xuất khẩu và tạo nguồn thu ngoại tệ đáng kể cho đất nước. 
- Tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động. 
- Sự phát triển làng nghề thúc đẩy hiện đại hoá, đô thị hoá khu vực nông thôn. 
- Góp phần đảm bảo an ninh chính trị. 
- Có nhiều đóng góp cho việc xây dựng nông thôn mới. 
- Góp phần quan trọng trong bảo tồn văn hoá dân tộc.
	- Trong một số trường hợp, các làng nghề sản xuất cùng một loại sản phẩm, dẫn đến sự cạnh tranh không lành mạnh. Điều này có thể dẫn đến việc giảm giá sản phẩm và thu nhập của người thợ. 
- Làng nghề có thể tạo ra sự chênh lệch trong thu nhập giữa người thợ làm thuê và người chủ hoặc thương nhân. 
- Làng nghề có thể tạo ra áp lực xã hội đối với những người làm việc trong làng do phải tuân theo các quy tắc và truyền thống cụ thể.

	b) Tác động đến tài nguyên, môi trường
	- Giúp tận dụng tài nguyên tại chỗ và giảm thiểu chi phí vận chuyển và nhập khẩu. 
- Giúp cho các nguồn tài nguyên tự nhiên tại địa phương không bị khai thác quá mức hoặc bị lãng phí. 
- Một số làng nghề thúc đẩy các hình thức sản xuất bền vững và thân thiện với môi trường, sử dụng năng lượng tái tạo, tài nguyên tái sử dụng hoặc tái chế. Điều này giúp bảo tồn tài nguyên và giảm áp lực lên môi trường tự nhiên.
	- Khai thác, sử dụng các tài nguyên tự nhiên để sản xuất các sản phẩm thủ công quá mức có thể gây cạn kiệt tài nguyên. 
- Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề lớn nhất cần giải quyết của các làng nghề. 
- Nếu việc phát triển và quản lý các làng nghề không khoa học có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sức khoẻ của cộng đồng, gây ra những tổn thất kinh tế, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh, trật tự ngay tại các làng nghề.





d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: “Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Nhóm 2, 4 cử một bạn mở ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Giải thích vì sao các làng nghề tái chế phế liệu lại thường gây ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng” để lấy thông tin minh họa.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Các nhóm tự phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- HS làm việc theo nhóm trong khoảng thời gian 05 phút.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm báo cáo kết quả.
- Nhóm 2, 4 chia sẻ thông tin do AI cung cấp.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
Hoạt động 2.8. Thực hành tìm hiểu về làng nghề ở địa phương
a) Mục tiêu:
- HS thu thập được tranh ảnh, số liệu, video,... để tìm hiểu thông tin và giới thiệu khái quát về một làng nghề tiêu biểu ở địa phương.
- Năng lực số [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau thông qua kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học.
b) Nội dung: HS nghiên cứu tư liệu, SGK, làm việc 4 nhóm để hoàn thành sản phẩm theo yêu cầu ở nhà từ tiết trước.
	III. THỰC HÀNH: TÌM HIỂU LÀNG NGHỀ Ở ĐỊA PHƯƠNG 
1. Nội dung 
Dựa vào thông tin trong chuyên đề và các nguồn tài liệu thu thập được, hãy tìm hiểu và liên hệ thực tế về một làng nghề ở địa phương. 
2. Nguồn tư liệu 
- Quyết định số 801/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030. 
- Cổng thông tin điện tử của địa phương. 
- Tạp chí điện tử Làng nghề Việt Nam: https://langngheviet.com.vn 
- Sách, báo, tạp chí, thực tế,... về làng nghề ở địa phương. 
3. Gợi ý thực hiện 
- Thu thập thông tin. 
- Tìm hiểu về làng nghề truyền thống ở địa phương và viết báo cáo. 
- Gợi ý cấu trúc báo cáo: 
LÀNG NGHỀ …
- Mở đầu: Giới thiệu khái quát về làng nghề (tên và địa chỉ làng nghề, sản phẩm của làng nghề,...).
- Nội dung chính: 
+ Khái quát lịch sử hình thành. 
+ Đặc điểm của làng nghề (nguyên liệu, lao động, công nghệ, thị trường). 
+ Vai trò của làng nghề. 
+ Định hướng phát triển làng nghề. 
+ Vấn đề môi trường tại làng nghề. 


c) Sản phẩm: Sản phẩm đã được thiết kế của 4 nhóm HS. 
d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, phát PHIẾU HỌC TẬP.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Ngay khi hoàn thành đề cương báo cáo làng nghề địa phương, nhóm trưởng chụp ảnh bài làm và gửi vào nhóm Padlet/Zalo lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS thảo luận và hoàn thành sản phẩm ra giấy.
- Nhóm trưởng chụp và tải tệp tin hình ảnh bài làm lên hệ thống Padlet/Zalo lớp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mở trực tiếp nhóm Padlet/Zalo để cả lớp cùng xem ảnh bài nộp của 4 nhóm.
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm trình bày ý tưởng.
- Các nhóm khác theo dõi, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV nhận xét, đánh giá về thái độ, quá trình làm việc, kết quả hoạt động của HS.
- GV chốt kiến thức cơ bản lên màn chiếu.
HOẠT ĐỘNG 3: LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu:
- Củng cố lại kiến thức, rèn luyện kĩ năng trong bài học.
- Năng lực số [3.1.NC1a]: Áp dụng được các cách tạo và chỉnh sửa nội dung ở các định dạng khác nhau thông qua kĩ năng số hóa sản phẩm bài làm trên giấy bằng thao tác chụp ảnh sắc nét và chia sẻ tệp tin lên không gian lưu trữ mạng trực tuyến của lớp học.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và kiến thức đã học để hoàn thành yêu cầu:
	Nhóm
	Yêu cầu

	1, 3
	1. Việc bảo tồn và phát triển làng nghề có ý nghĩa như thế nào đối với nước ta?

	2, 4
	2. Lập sơ đồ thể hiện tác động của làng nghề đến kinh tế - xã hội và tài nguyên, môi trường ở nước ta. 


c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
	* Tham khảo: 
1. 
- Bảo tồn và phát triển làng nghề đóng một vai trò quan trọng trong sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn phát triển toàn diện, bền vững; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đóng góp cho phát triển kinh tế.
- Góp phần thực hiện thành công việc xây dựng nông thôn mới.
- Góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.
- Góp phần sử dụng hợp lí và hiệu quả các nguồn lực về tự nhiên, kinh tế - xã hội của đất nước.
-……………..
2. 
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d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm.
- GV hướng dẫn chi tiết: Các nhóm nghiên cứu SGK, thảo luận để hoàn thành yêu cầu. Ngay khi hoàn thành câu trả lời và sơ đồ, nhóm trưởng chụp ảnh  bài làm và gửi lên nhóm Padlet/Zalo lớp.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- HS ngồi theo nhóm, nhóm trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên để hoàn thành yêu cầu GV giao trong 05 phút.
- Khi gần hết giờ, đại diện các nhóm chụp và gửi file sản phẩm lên nhóm Padlet/Zalo. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV mở Zalo/Padlet chiếu bài nộp của các nhóm.
- GV gọi đại diện 1-2 nhóm thuyết trình về sản phẩm. 
- Cả lớp theo dõi và đưa ra nhận xét sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định:
- GV đánh giá chất lượng kiến thức thể hiện trên sản phẩm của HS.
- GV hướng dẫn HS chốt lại kiến thức chuẩn có liên quan.
HOẠT ĐỘNG 4: VẬN DỤNG
a) Mục tiêu:
- Vận dụng tri thức địa lí giải quyết vấn đề thực tiễn về bảo tồn làng nghề tại địa phương.
- Năng lực AI [NLa]: Đánh giá được độ chính xác của thông tin do AI tạo ra, khẳng định vai trò kiểm chứng sự thật của con người đối với các dữ liệu kinh tế địa phương.
b) Nội dung: HS sử dụng SGK, Internet và vận dụng kiến thức để hoàn thành yêu cầu: Viết một bài tuyên truyền ngắn gọn về việc bảo vệ môi trường tại một làng nghề truyền thống ở địa phương em.
c) Sản phẩm: Bài viết tuyên truyền của HS.
	* Tham khảo:
Bát Tràng - Nơi tinh hoa gốm sứ Việt Nam hội tụ
Làng gốm Bát Tràng, thuộc xã Bát Tràng, Hà Nội, là một trong những làng nghề truyền thống lâu đời nhất Việt Nam, nổi tiếng với sản phẩm gốm sứ tinh tế và độc đáo. Nơi đây được mệnh danh là "kinh đô gốm sứ" của Việt Nam, thu hút du khách quốc tế bởi bề dày lịch sử, kỹ thuật sản xuất thủ công độc đáo và sự đa dạng trong các sản phẩm gốm sứ. Làng gốm Bát Tràng có lịch sử hơn 700 năm, được hình thành từ thế kỷ 15. Nơi đây lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống lâu đời, thể hiện qua kỹ thuật làm gốm thủ công tinh xảo, các họa tiết trang trí mang đậm bản sắc văn hóa Việt Nam và những câu chuyện lịch sử được lưu truyền qua các thế hệ nghệ nhân. Bát Tràng nổi tiếng với đa dạng các sản phẩm gốm sứ, từ đồ gia dụng như bát, đĩa, ấm chén đến các sản phẩm trang trí như bình hoa, tượng, tranh gốm,... Mỗi sản phẩm đều được chế tác tỉ mỉ, thể hiện sự sáng tạo và tài hoa của các nghệ nhân Bát Tràng. Điểm đặc biệt của gốm Bát Tràng là sử dụng kỹ thuật nung gốm cổ truyền, với nguồn nguyên liệu đất sét khai thác tại địa phương. Du khách có thể tham quan các xưởng gốm để tận mắt chứng kiến quá trình làm gốm thủ công đầy ấn tượng, từ khâu chọn đất, tạo hình, trang trí đến nung gốm. Đến với Bát Tràng, du khách không chỉ được mua sắm các sản phẩm gốm sứ độc đáo mà còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm thú vị như tự tay nặn gốm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân; vẽ trang trí lên các sản phẩm gốm; tham gia các lớp học làm gốm; thưởng thức trà trong không gian đậm chất làng quê Việt Nam. Bát Tràng là nơi du khách có thể tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật làm gốm truyền thống của Việt Nam. Du khách có cơ hội sở hữu những sản phẩm gốm sứ độc đáo, chất lượng cao với giá cả hợp lý. Trải nghiệm du lịch Bát Tràng mang đến cho du khách cảm giác thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa địa phương. Hãy đến với Bát Tràng để khám phá "kinh đô gốm sứ" của Việt Nam, nơi bạn có thể tìm thấy những sản phẩm gốm sứ độc đáo, trải nghiệm văn hóa truyền thống và lưu giữ những kỷ niệm khó quên.


d) Tổ chức thực hiện:
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu yêu cầu, giao nhiệm vụ cụ thể cho 4 nhóm thực hiện ở nhà.
- GV hướng dẫn chi tiết: Về nhà, các nhóm hãy dùng công cụ ChatGPT/Gemini, nhập lệnh: “Viết báo cáo giới thiệu về làng nghề [………]”. Với vai trò là ‘Người kiểm duyệt’ (Fact-check), đối chiếu với thực tế địa phương, sửa lại thông tin sai lệch mà AI cung cấp. Biên tập thành một báo cáo ngắn, chèn hình minh họa và nộp sản phẩm lên nhóm Padlet/Zalo lớp trước tiết học sau.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ:
- Tại nhà, các nhóm dùng AI tạo khung văn bản thô theo gợi ý.
- HS tiến hành họp nhóm trực tuyến, thực hiện Fact-check, dùng kiến thức thực tế để sửa lỗi sai của AI (nếu có). Hoàn thiện và nộp bài làm lên Padlet/Zalo.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- Vào đầu tiết học tiếp theo, GV mở Padlet/Zalo chiếu bài nộp của một nhóm đại diện.
- Cả lớp theo dõi và đưa ra nhận xét sản phẩm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV đánh giá quá trình tự học và tư duy phản biện ở nhà của HS. 
- GV hướng dẫn HS chốt kiến thức có liên quan.
4. Củng cố, dặn dò: GV củng cố bài học bằng sơ đồ hóa kiến thức được chuẩn bị sẵn và trình chiếu, nhấn mạnh các nội dung trọng tâm của bài.
5. Hướng dẫn về nhà:
- Học bài cũ, trả lời câu hỏi SGK.
- Hoàn thành yêu cầu phần vận dụng.
- Chuẩn bị bài mới: Ôn tập và hệ thống lại kiến thức.
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